ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

MÔN: TIẾNG ANH 

(Tham khảo)
I. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Ôn tập các thì (Tense review): hiện tại đơn (Present simple), quá khứ đơn (Past simple), quá khứ tiếp diễn (Past progressive/continuous), hiện tại tiếp diễn (Present continuous), hiện tại hoàn thành (Present perfect), quá khứ hoàn thành (Past perfect), và tương lai đơn (Simple future)
a) Thì hiện tại đơn (Present simple)
Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả:

· Một hành động hoặc sự kiện lặp đi lặp lại: She usually visits her parents at weekends.
· Một sự thật hiển nhiên, một chân lí: The earth goes round the sun.
                                                                The sun rises in the east and sets in the west.
· Một hành động hoặc sự kiện xảy ra theo quy luật: The train leaves at 8 every day.
Công thức

* To be  : am, is, are

* Động từ thường                   

                                                                I, we, you, they, Ns + V

- Khẳng định: S + V(s/es)  +  O
                                                                She, he, it, N + Vs/es

Chú ý: - Động từ  là các  từ kết thúc bằng: o, x, ch, sh, s, z khi chia động từ ở ngôi thứ 3 số ít thì ta thêm “ es”

Ví dụ: To watch ------ watches

- Động từ  là các  từ kết thúc là “ y”  trước “y” là phụ âm thì chuyển “y” thành “i” rồi  thêm es

Ví dụ: To fly ------  flies

- Phủ định:                   S + don’t/ doesn’t + V

- Nghi vấn:                   Do/ Does + S + V?

                                       Yes/ No

- Wh_?                          Wh_   do/does + S + V?

Các trạng từ thường dùng:

Always, usually; often; sometimes

Every Sunday/ day/ week/ month/ year

Once (one time) a day/ a week/ a month/ a year ( một lần mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Twice ( two times) a day/ a week/ a month/ a year ( hai lần mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

b)Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:

· Một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

It is raining. / My mother is having a bath at the moment.
· Một sự thay đổi đang xảy ra xung quanh thời điểm nói.

The population of India is increasing very fast.

The plane is arriving. / The earth is getting warmer and warmer.
· Một hành động được lên kế hoạch từ trước cho tương lai: I’m going to visit my parents tomorrow.
Công thức                                                                       I + am + V-ing
- Khẳng định:    S + (am/ is/ are)  + V-ing                                  We, you, they, Ns + are + V-ing

                                                                                         She, he, it, N + is + V-ing
- Phủ định:        S + (am/ is/ are) not + V-ing

- Nghi vấn:        (Am/ is/ are )+ S + V​- ing ?

                           Yes/ No            
- Wh_?               Wh – am/ is/ are + S + V-ing?      

Chú ý: Cách thêm “ing” vào động từ

· Nếu động từ tận cùng bằng “e” câm, ta bỏ “e” rồi thêm “ing”

Ví dụ:         To leave  ------leaving

· Nếu động từ chỉ có một âm tiết tận cùng bằng một phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm đố trước khi thêm “ing” vào động từ

Ví dụ:          To sit -----sitting

· Nếu động từ có 2 âm tiếp tận cùng bằng một phụ âm, trước nó là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm đó khi từ đó được nhấn âm vào phụ âm cuối

Ví dụ:         To admit ---- admitting

· Nếu động từ tận cùng bằng “ie”, ta đổi “ie” thành “y” trước khi thêm “ing”

Ví dụ:        To die ------dying
- Các trạng từ thường dùng:         Now /At the moment/At the present (Bây giờ)

c) Thì quá khứ đơn (Past simple)
Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả: 

· Một hành động hoặc một sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

We went swimming yesterday. / They left school ten years ago.
· Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ: 
Jane came back home every summer until he graduated from university.

· Một loạt các hành động nối tiếp nhau trong quá khứ:

He walked into the room, turned on the light and saw a terrible mess.
* To be:    was/ were

* Động từ thường:  

Công thức:                            V-ed

- Khẳng định:      S + V(qk) 

                                          V (bất qui tắc)

- Phủ định:          S + did not (didn’t) + V

- Nghi vấn:           Did + S + V?

                             Yes/ No

- Wh--?                 Wh--  did + S + V?

Các trạng từ:       Last Monday/ week/ month/ year

                              Yesterday

                               Ago

                              In/ on + ngày tháng năm trong quá khứ
d) Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả: 

· Một hành động hoặc một sự kiện đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
I was watching TV at 8 p.m. yesterday.
I walked past your house last night. There was lots of noise. What were you doing?
-      Một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.

       Yesterday, I was doing my homework when they came./ When the phone rang, I was having dinner.
· Hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.

While I was trying to phone her, she was trying to phone me.

He was listening to music while his sister was watching TV.
Công thức: 

                                                                                  I, she, he, it, N + was + V​-ing
- Khẳng định:   S + was/ were + V-ing

                                                                                              We, You, they, Ns + V-ing

- Phủ định :     S + was not (wasn’t) / were not (weren’t) + V-ing

- Nghi vấn:      Was/ were + S  + V-ing

                         Yes/ No

- Wh--?             Wh---- was/ were + S  + V-ing

e) Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect)
Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả:

· Một hành động hay một sự kiện bắt đÇu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục đến tương lai: They have been married for 10 years.
            She’s rung up five times since 9 o’clock. (Maybe she will ring more.)

           I have seen wolves in that forest. (I may see more.)
-     Một hành động hay một sự kiện xảy ra trong quá khứ mà không xác định rõ thời điểm.

           I have read the instructions but I don’t understand them./  Have you had dinner? No, I haven’t yet.
· Một hành động xảy ra trong quá khứ mà kết quả còn lưu ở hiện tại.

          The lift has broken down. (I have to use the stairs.) The train hasn’t arrived.(I am still waiting for it.)
· Một kinh nghiệm đã trải qua nhưng người nói không đề cặp đến thời điểm.

          I’ve been to Hanoi twice (hai lần). / How many times has she been married (in her life)?
Công thức                                   

                                                                                  I, we, you, they, Ns + have PII
- Khẳng định:     S + have/ has + PII

                                                                                           She, he, it, N + has PII
- Phủ định:         S + have not ( haven’t)/ has not (hasn’t) + P​II

- Nghi vấn:         Have/ has + S + PII? 

                            Yes/ No

- Wh--?                Wh---  have/ has  + S + PII ?   

Các trạng từ:   
 Already/ just/ never

                 

 Not…yet

                          
 Since/ for

** The present perfect continuous: (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

                      S + have / has + been + V-ing
                     S + (have / has )not + been + V-ing
                    Have / Has + S + been + V-ing ?

Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù, keùo daøi lieân tuïc ñeán hieän taïi( wait, sleep, study….)

Ex: I have been waiting for her for 3 hours/ since 3 o’clock
f) Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect)
Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ.
      Before I was 18, I hadn’t been outside my hometown.

     He asked me when exactly I had first heard about the problem.

    We already felt like old friends even though we had only met that morning.
Form                                                              

     - Affirmative:    S + had + P.P

     - Negative:        S + had + not + P.P

     - Interrogative:  Had + S + P.P ?            

g) Thì tương lai đơn (Simple future)
Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả:

· Một hành động hoặc một sự kiện nói chung sẽ xảy ra trong tương lai.

Spring will come soon. / The sun will rise at 6.30 tomorrow morning.
· Dự đoán hoặc mong đợi: Helen and John won’t be here on time. They’re always late.
· Một lời đề nghị: That bag looks heavy. I’ll help you with it.
- Thì tương lai đơn còn được dùng với: 

+ Các cụm từ sau: I hope/ I think/ I believe that/ I promise

+ Câu điều kiện loại 1: If it rains, we will stay at home

+ Câu chứa mệnh đề thời gian: When

Ví dụ: When summer somes, I will go on holiday. (Khi mùa hè đến tôi sẽ đi du lịch)

Công thức:

- Khẳng định:                S + will + V

- Phủ định:                     S + will not (won’t) + V

- Nghi vấn:                     Will + S + V ?

                                        Yes/ No

- Wh---?                          Wh--- will  + S + V ?   
- Các trạng từ thường dùng:     tomorrow, in the future, next    
** The future continuous: (thì tương lai tiếp diễn)
               S + will + be + V-ing

Dieãn taû 1 söï vieäc ñang xaûy ra hoaëc xaûy ra song song vôùi 1 haønh ñoäng khaùc trong töông lai.

Ex: This time next week we will be lying on the beach                                                                    
h) Thì tương lai gần (BE GOING TO + INFINITIVE)
Thì tương lai gần được dùng để diễn tả:

· Một hành động hoặc một sự kiện được lên kế hoạch cho tương lai.

We’re going to move to Ho Chi Minh City. / How long are they going to stay in Paris?
· Một hành động hoặc một sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai (có thể nhìn thấy một số dấu hiệu)

Look at the black clouds. It’s going to rain. / You work so hard. You are going to be rich and successful

Watch out! The box is going to fall.
Công thức: 

                 + S + is/am/are + going to + V

                 -  S + (is/am/are) not + going to + V

               (?) Is/Are/Am + S + going to + V ? Yes/No
** The future perfect: (thì tương lai hoàn thành)
                      S + will + have + Vpp

Dieãn taû moät söï vieäc hoaøn thaønh tröôùc 1 thôøi ñieåm trong töông lai

Ex : We will have left school before this July

( The adverbial clauses of time: (Mệnh đề trạng ngữ  chỉ thời gian): 
Là mệnh đề bắt đầu bằng các liên từ: when, while, as, after, before, as soon as, till, until, since….

Sự phối hợp về thì trong câu có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

 

Main clause



Adverbial clause of time
1.  Present tenses (hiện tại)


( 
present tenses

2.  Past tenses (quá khứ)


( 
past tenses

3.  Future tenses (tương lai) 

( 
present tenses

( Notes : 

( Không dùng thì tương lai ( will/shall ) trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

( Đối với liên từ Since: S + has/have  +Ved/3    since    S + Ved/2.

( Cả 2 hành động đã xảy ra:  S + had +Ved/3  before   S + Ved/2

                                                 S + Ved/2           after      S + had + Ved/3

( Sau WHILE/AS thường dùng thì tiếp diễn: while/ as   S  + was/were + V-ing

( Sau các liên từ mà không có S ta dùng V-ing

Ex:  After having finished the exam, I’ll go home.

2. Câu gián tiếp (Reported speech / Indirect speech)

Câu gián tiếp dùng để tường thuật lại lời nói trực tiếp từ người thứ nhất đến người thứ ba thông qua người thứ hai. Sau đây là một số lưu ý khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

- Thay đổi về Thì: Nếu động từ tường thuật dùng ở thì quá khứ, chúng ta phải áp dụng một số qui tắc nhất định về đổi thì của động từ trong câu gián tiếp. Thông thường, động từ trong câu gián tiếp sẽ được đổi lùi về một thì quá khứ so với câu trực tiếp.

	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	Hiện tại đơn: 

I work for a bank in Hanoi.
	Quá khứ đơn:

 She said she worked for a bank in Hanoi.

	Hiện tại tiếp diễn:

Jenny is leaving now.
	Quá khứ tiếp diễn:

She said that Jenny was leaving then.

	Hiện tại hoàn thành:

I have lived here since 2002.
	Quá khứ hoàn thành:

He claimed that he had lived there since 2002.

	Tương lai đơn (will):

I’ll give him some money.
	Tương lai trong quá khứ (would):

He said he would give him some money.

	Quá khứ đơn:

What did you have for breakfast, Babra?
	Quá khứ hoàn thành:
Babra’s mother asked her what she had had for breakfast.

	Quá khứ tiếp diễn:

I was watching TV at 8.00 last night.
	Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: 
She said she had been watching TV at 8.00 the previous night.


- Thay đổi trạng ngữ trong câu gián tiếp: Nếu động từ tường thuật dùng ở thì quá khứ, chúng ta phải áp dụng một số qui tắc nhất định về đổi trạng ngữ trong câu gián tiếp. Một số biến đổi thường gặp:

	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	Tomorrow

Next Sunday / next week

Today

Yesterday

Yesterday evening

The day before yesterday

Two days ago

Last week

Now

Here

This / these

At present

In two weeks
	The following day / The next day

The next Sunday / The following (next) week

That day / The same day

The day before / The previous day

The previous evening

Two days earlier / before

Two days earlier / before

The week before / The previous week

Then

There

That / Those

Then

In two weeks’ time


- Một số động từ thường được dùng để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp (từ dẫn):

· say (nói), agree (đồng ý), hope (hy vọng), admit (thừa nhận), reply (đáp lại, trả lời), tell (nói, bảo, kể)
	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“I’m a bank teller.”

“I don’t know her.”

“I was lying.”

“I’m a doctor.”
	She said that she was a bank teller.

He claims he doesn’t know her.

She admitted she had been lying.

She told him that she was a doctor.


· offer (đề nghị), refuse (từ chối), agree, promise (hứa), advise (khuyên bảo), tell, threaten (đe dọa ) , warn (cảnh báo)

	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“I’ll take you to the zoo.”

“Read the passage carefully.”

“Your money will be refunded.”

“You should get a job.”
	He offered to take her to the zoo.

She advised us to read the passage carefully.

They promised to refund our money.

His father advised him to get a job.


· apologize FOR(xin lỗi), thank somebody FOR, accuse s.b OF, warn s.b AGAINST, 
	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“I’m sorry I came late.”

“Thank you for your assistance.”
	She  apologized for coming late.

Hethanked her for her assistance.


· Câu cầu khiến: ask / tell / order (ra lệnh) + somebody + TO do / NOT TO do something
	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“Open the door, please.”

“Please don’t move.”

“Sit, Rover.”

“Don’t move.”

“Shoot.”
	He asked me to open the door.

She asked them not to move.

The boy told his dog to sit.

The policeman ordered the burglar not to move.

The captain ordered his soldiers to shoot.


· Câu hỏi trong câu gián tiếp:
· Câu hỏi Wh-questions: Đảo vị trí chủ ngữ lên trước động từ chính, bỏ trợ động từ.

	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“How much is it?”

“How much money do you need?”
	He asked how much it was.

She asked how much money I needed.


· Câu hỏi YES?NO Questions: Dùng whether hoặc if
	Câu trực tiếp (Direct speech)
	Câu gián tiếp (Indirect speech)

	“Are you hungry?”

“Do you want the car or not?”
	He asked if I was hungry.

She wondered whether I wanted the car or not.


3. Thể bị động (Passive voice)
a) Dạng bị động ở các thì

	Câu chủ động (Active)
	Câu bị động (+ by)

	Someone builds it.

Someone is building it.

Someone has built it.

Someone built it.

Someone was building it.

Someone had built it.

Someone will build it.

Someone is going to build it. 
	It is built.

It is being built.

It has been built.

It was built.

It was being built.

It had been built.

It will be built.

It is going to be built.


b) Thể bị động thường được dùng trong những trường hợp sau:
- Tác nhân gây ra hành động không được chỉ rõ hoặc ngầm hiểu.


A flag was being waved at the destination. / Their car was stolen. / She was arrested (by the police).
- Nhấn mạnh vào bản thân hành động chứ không nhấn mạnh vào chủ thể gây ra hành động.


My hair is being done by the hairdresser.
c) Thể bị động với động từ tình thái: can, could, should, may, might, ought to
	Câu chủ động (Active)
	Câu bị động (Passive)

	S + Modal Verb + Verb + O

He can do this exercise.
	S + Modal Verb + BE + Past participle

This exercise can be done by him.


d) Thể bị động với động từ chỉ ý kiến: say, think, report, rumour, believe
	Câu chủ động (Active)
	Câu bị động (Passive)

	S + say/believe/think/... +THAT + S’ +  Verb + O

People say that he is the best doctor here.

Everybody believes that he escaped in a stolen car.
	It + BE + said/believed/thought/ ...+ THAT-clause

S’ + BE + said/believed/thought/ ...+ TO-V + ...

                    TO HAVE+p.p

· It is said that he is the best doctor here.

· He is said to be the best doctor here.

+ It is believed that he escaped in a stolen car.

+ He is believed to have escaped in a stolen car.


e) Thể truyền khiến (Causative form)
	Câu cầu khiến chủ động (Causative Active)
	Câu cầu khiến bị động (Causative Passive)

	S + HAVE + someone + Vinfinitive + something

     GET                           TO-V

I’m going to have him repair my bicycle.
	S + HAVE + something + P.P + ....

       GET  

I’m going to have my bicycle repaired.


4. Các loại câu điều kiện (Conditional sentences)
a) Câu điều kiện loại I:

	IF - CLAUSE
	MAIN CLAUSE

	S + Present simple [V0 / V+S/ES]
	S + WILL/CAN/MAY/MUST + V0


Câu điều kiện loại I dùng để: Dự đoán về một kết quả có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nếu điều kiện được đáp ứng. Ex: If it is sunny, we will go to the beach. ; Diễn tả lời cảnh báo: If you drop it, it will break.; Diễn tả lời hứa: I will pick you up at the park if you phone me.

· Chú ý: “should” có thể dùng thay cho “will” trong mệnh đề chính để diễn đạt lời khuyên.

If you visit Oxford, you should see some interesting old buildings.

· UNLESS (trừ phi, nếu ... không) = IF ... NOT
Unless you watch the football match, your father will be able to see his favourite play.

(= If you do not wacth the football match, your father will be able to see his favourite play.)

b) Câu điều kiện loại II:

	IF - CLAUSE
	MAIN CLAUSE

	S + Past subjunctive (quá khứ giả định)

[V+-ED/CỘT 2; (BE) = WERE]
	S + WOULD/COULD/MIGHT + V0


Câu điều kiện loại II dùng để: Nói đến một điều không có thực, hay khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai: If Mary were here, she would be very happy. (In fact, she isn’t here.)

      If he left her, he would be happier. (The fact is he is not going to leave her.)
Nói đến một tình huống giả định trong hiện tại: If she lived by the sea, she would learn to swim. (In fact, she doesn’t live by the sea.)

Dùng để khuyên hay đề nghị ai làm gì đó: If I were you, I would leave her.

c) Câu điều kiện loại III:

	IF - CLAUSE
	MAIN CLAUSE

	S + Past perfect (quá khứ hoàn thành)

[HAD + PAST PARTICIPLE]
	S + WOULD HAVE + P.P

COULD HAVE + P.P

MIGHT HAVE + P.P

MUST HAVE + P.P


Câu điều kiện loại III dùng để: Nói về các sự kiện và kết quả trong quá khứ mà thực tế đã không xáy ra như vậy: If he had had much time, he would have finished all the test. (In fact, he didn’t have much time, so he didn’t finish all the test.)

Biểu lộ sự tiếc nuối một sự việc gì đó đã nên hoặc đã không nên xảy ra trong quá khứ:

If I had known there was no more work to do, I would have stayed in bed. (In fact, I didn’t know ..., so I didn’t stay in bed.)

5. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng các Đại từ quan hệ: WHO, WHICH, THAT, WHOM, WHERE, WHEN, WHY, WHOSE
a) WHO (hoặc THAT): được sử dụng trong mệnh đề quan hệ khi nói về người, và làm chủ ngữ. WHO thay cho he / she / they
The man who (that) lives in Warsaw, Poland is my elder brother.

We know a lot of people who live in New York.

b) WHICH (THAT): được sử dụng trong mệnh đề quan hệ khi nói về vật, và làm chủ ngữ hoặc tân ngữ.
Where is the butter? – It was in the fridge. => Where is the butter which (that) was in the fridge?

I don’t like the stories that (which) have unhappy endings.

      c)  WHOSE: được sử dụng trong mệnh đề quan hệ chỉ sự sở hữu, và thay cho his / her / their.

           I saw a girl. Her car had broken down. => I saw a girl whose car had broken down.

* Chú ý: whose chủ yếu được sử dụng để thay thế cho người. 

           What’s the name of the man whose car you bought? (You bought his car.)

          A few days ago I met someone whose brother I went to school with. (I went to school with her brother)

      d) Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

- Mệnh đề quan hệ xác định: Mệnh đề quan hệ xác định cho người nghe biết người hay vật nào người nói đang đề cập đến. Nếu bỏ mệnh đề quan hệ xác định, người nghe không thể biết người nói đang đề cập đến người / vật nào. The man whom you met yesterday can speak five languages.
- Mệnh đề quan hệ không xác định: Mệnh đề quan hệ không xác định cho người nghe biết thông tin bổ sung về người hoặc vật đang được nói đến. Trong mệnh đề quan hệ không xác định luôn phải có các đại từ quan hệ. Ex: Mr. Smith, who is a doctor, has published his first collection of poems.
* Chú ý: - Không dùng “THAT” trong mệnh đề quan hệ không xác định. Luôn phải có dấu phẩy (,) để ngăn cách giữa mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề chính.

- Khi đại từ quan hệ là tân ngữ của giới từ, giới từ thường đứng cuối mệnh đề quan hệ (đặc biệt là trong cách sử dụng thông thường, không trang trọng).


The playground wasn’t used by those children whom it was built for.
- Trong văn phong trang trọng, người ta có thể đặt giới từ trước đại từ quan hệ WHICH (với vật) hoặc WHOM (với người). Ex: An actor with whom Gelson had previously worked contacted him about the role.
6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (Adverbial clauses of Concession) 
Chúng ta dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ để diễn đạt 2 ý có tính chất mâu thuẫn, trái ngược, bất ngờ. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ thường bắt đầu bằng những liên từ (al)though, even though.
Sau though / even though / although chúng ta dùng một mệnh đề.


Although it was very cold, they went swimming.
* Chú ý: Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ đứng đầu câu, chúng ta phải dùng dấu phẩy (,) để phân tách mệnh đề trạng ngữ với mệnh đề chính.

7. Giới từ (Prepositions)
a) Giới từ chỉ Thời gian (Prepositions of Time):

- AT: được dùng để chỉ giờ: at 4 o’clock; at 1.45, at midnight (giữa đêm), at lunchtime, ...
  AT cũng được dùng trong những cụm từ: at night, at Christmas, at Easter, at the moment/at present, at the same time, at the age of ..., at the beginning of ... ≠ at the end of ..., etc.
· ON: được dùng để chỉ thứ, ngày: on March 14th, on Friday(s), on Christmas Day, etc.
  ON cũng được dùng trong những cụm từ: on Friday morning(s), on Sunday afternoon(s), on Moday evening(s), on Saturday night(s), on weekends.
· IN: được dùng để chỉ năm, tháng, mùa, thế kỷ: in April, in the 18th century, in 1968, in the 1970s, in (the) winter, in the Middle Age, etc.
   IN cũng được dùng trong những cụm từ: in the morning(s), in the afternoon(s), in the evening(s)
· Chú ý: Không dùng IN / ON / AT trước những từ như next, last
                   I’ll see you next Friday. / They got married last month.
· FOR: dùng để chỉ khoảng thời gian hành động diễn ra được bao lâu: for six months, for two hours, for a week, for ages, etc. Ex: I’ve lived in this house for six years.
· DURING (TRONG SUỐT): dùng để nói về hành động tiếp diễn trong khoảng thời gian bao lâu: during the movie, during our vacation, during the night, etc. Ex: I fell asleep during the movie.
· BY + a time = không muộn hơn: I mailed the letter today, so they should receive it by Monday.
· UNTIL / TILL: CHO ĐẾN KHI: Ex: I’ll be working until 11 o’clock.
b) Giới từ chỉ địa điểm (Prepositions of Places)

- Dùng AT khi nói tới một sự kiện: at a party, at a concert, at a conference, at the movies, at a football game. 

“AT” còn được dùng trong một số cụm từ: at work, at an airport, at sea, at a station, at the seashore, etc.
- Dùng IN khi nói tới thành phố, làng mạc, đất nước: in Hanoi, in VietNam, etc.
“IN” còn được dùng trong một số cụm từ: in bed, in prison, in jail, in the hospital, etc.
c) Giới từ chỉ phương tiện

- Dùng BY để nói về phương tiện đi lại: by car, by train, by plane, by bus, ... Nhưng dùng “ON FOOT”

- Ngoài ra, mỗi danh từ/động từ/tính từ lại đi với giới từ riêng: a reason for something, a solution to a problem, an invitation to a party/wedding, famous for, responsible for, interested in, fond of, etc.
8. Mạo từ / Quán từ (Articles)
- A / AN được dùng khi người nói chưa xác định cụ thể cái gì đang được đề cập tới.

- THE: được dùng khi người nói xác định rõ người hoặc vật đang được đề cập tới.


For lunch I had an egg and a banana. The egg wasn’t very nice.
=> Ta nói an egg và a banana vì đây là lần đầu tiên chúng được đề cập đến. Tiếp đó, ta dùng the egg vì người nghe bây giờ đã biết chúng ta đang nói về quả trứng nào (đó là quả trứng mà ta ăn trong bữa trưa)
- Ta dùng THE khi đã rõ trong tình huống cụ thể người nói đang đề cập tới ai hoặc cái gì. Ví dụ khi ta đang đứng trong phòng ta sẽ nói: the light, the floor, the ceiling, etc. Ex: Can you turn off the light, please?
- Ta cũng dùng THE khi nói về cái gì đó là duy nhất: Ex: What is the highest mountain in the world?


The earth goes round the sun and the moon goes round the earth.
 9. SO & THEREFORE (vì thế, cho nên, vì lẽ đó)
- SO & THEREFORE đều được dùng để giới thiệu kết quả của một việc. SO phổ biến hơn trong văn nói, còn THEREFORE phổ biến hơn trong văn viết.

- SO là liên từ thường đứng ở giữa câu, nối mệnh đề chỉ nguyên nhân và mệnh đề chỉ kết quả. Trong những trường hợp này, mệnh đề chỉ nguyên nhân phải đứng trước.


They may need a new goalkeeper so I want to be ready. / The food was cold, so he was angry.
- THEREFORE là trạng từ có thể đứng ở đầu câu mới chỉ kết quả.


They may need a new goalkeeper. Therefore, I want to be ready.


The food was cold. Therefore, he was angry.
- THEREFORE cũng có khi đứng ở giữa mệnh đề / câu chỉ kết quả.


The new trains have more powerful engines and therefore faster.


The food was cold. He was therefore angry.
- So sánh hai câu có cùng nghĩa sau:


I hadn’t done my homework so I didn’t understand the lesson.


I hadn’t done my homework. Therefore,  I didn’t understand the lesson.


As / Since / Because I hadn’t done my homework, I didn’t understand the lesson.

10. BUT & HOWEVER (nhưng, tuy nhiên)
- BUT & HOWEVER đều được dùng để diễn tả 2 ý đối lập nhau trong một câu hoặc trong một ngữ đoạn ngắn. 


I don’t like him, but I agree that he’s a good manager.


I don’t like him. However,  I agree that he’s a good manager.


It’s a bit late, but I’d like to go out. / It’s a bit late; however, I’d like to go out.
- BUT dùng nối hai mệnh đề và thường đứng ở đầu mệnh đề thứ hai.

- HOWEVER là một trạng từ, nó có thể đứng ở các vị trí khác nhau trong câu. Trước however, ta dùng dấu chấm câu (.), dấu phấy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;).


However, the police did not believe him. / The police, however, didn’t believe him.


The police didnot believe him, however.
11. Cụm động từ (Phrasal verbs)
- Cấu tạo: Phrasal verbs gồm một động từ đi kèm với một phụ từ khác để tạo ra nghĩa mới. Phụ từ có thể là giới từ (Preposition), hoặc tiểu trạng từ (adverbial particle), ví dụ: to come in, to go out, to go in for, to take care of, to look up, to set up, to go off, ...
- Phrasal verbs được sử dụng như một động từ: Stand up and sit down.


When will you come back? / Suddenly the TV went out.

- Phrasal verbs được dùng trong cấu trúc bị động.


Her parents took care of him. => He was taken care of by her parents.
- Vị trí của các phụ từ trong phrasal verbs khi đi với bổ ngữ có chức năng như một danh từ hoặc một đại từ.


She threw away her old handbag. / Her old briefcase was falling to pieces, so she threw it away.

David borrowed some money from his sister and never paid her back.


David never paid back all that money she borrowed.
- Nghĩa của các phrasal verbs:
  * Một số Phrasal verbs rất dễ hiểu nếu như chúng ta hiểu nghĩa của mỗi từ trong cụm.


You will have to turn round and go back.
  * Nhưng đa phần các phrasal verbs mang nghĩa thành ngữ nên không dễ suy luận.


He couldn’t give up (=stop) smoking. / The idea has caught on (=become popular) in a big way.
  * Nếu như một phrasal verb có động từ cùng nghĩa thì trong các trường hợp trang trọng, động từ sẽ được sử dụng và ngược lại trong các trường hợp ít trang trọng hơn thì ta dùng các phrasal verbs.


Are you going to carry on/continue your duties? / We must fix up / arrange the meeting.
12. Một số lưu ý về cách phát âm
Để việc học phát âm tiếng Anh có hiệu quả, việc thường xuyên nghe và luyện phát âm theo giọng đọc chuẩn của người bản ngữ và giáo viên trên lớp là rất cần thiết. Ngoài ra, người học cần được trang bị một số kiến thức cơ bản về cách phát âm tiếng Anh. Dưới đây là một số lưu ý người học cần nắm được để tự mình rèn luyện cách phát âm đạt hiệu quả. Ví dụ như một số qui tắc phát âm các từ tận cùng với “-s”; cách phát âm các từ tận cùng với “-ed”; trọng âm trong các từ có hai âm tiết trở lên; qui tắc nhấn trọng âm; ...

a) Cách phát âm các từ tận cùng với “-s”. (The pronunciation of the ending ‘-s’)
- ‘-s’ được phát âm là ‘-z’ khi đi sau các âm hữu thanh (trừ 3 âm z, 2, d2):bags[bægz];kids [kIdz];days[deIz]

- ‘-s’ được phát âm là ‘-s’ khi đi sau các âm vô thanh (trừ 3 âm s, ~, t~): bats[bæts]; kits[kIts]; dates [deIts]
- ‘-s’ được phát âm là ‘-Iz’ khi đi sau các âm z, 2, d2, s, ~, t~: washes[wα~Iz]; kisses[kIsIz]; oranges[‘4rInd2Iz]

* Chú ý: Các âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Anh gồm:

   + Hữu thanh: b, d, g, v, 5, 2, d2, m, n, ŋ, l, r, j, w + toàn bộ nguyên âm.

   + Vô thanh: p, t, k, f, 8, s, ∫, t∫, h
b) Cách phát âm các từ tận cùng với ‘-ed’. (The pronunciation of the ending ‘-ed’)

· Các động từ tận cùng bằng ‘-ed’ được phát âm là ‘-d’ khi đi sau các âm hữu thanh (trừ âm d): rained [reInd]; arived [ə’raIvd]; explained [ik‘spleInd]
· Các động từ tận cùng bằng ‘-ed’ được phát âm là ‘-t’ khi đi sau các âm hữu thanh (trừ âm t): walked [w0:kt]; jumped [d2(pt]; missed [mIst]
· Các động từ tận cùng bằng ‘-ed’ được phát âm là ‘-Id’ khi đi sau các âm ‘d & t’: wanted [w4ntId]
c) Trọng âm các từ có từ hai âm tiết trở lên (Stress in two-syllabe, three-syllabe, and more than three- syllable words)

- Các âm tiết mang trọng âm trong từ đều có một đặc điểm chung: Sự nổi bật (Prominence). Có 4 yếu tố làm nên sự nổi bật đó:

 * Độ lớn (Loudness): Các âm tiết mang trọng âm được phát âm lớn hơn các âm tiết không mang trọng âm.

 * Độ dài (Length): Các âm tiết mang trọng âm được kéo dài hơn khi phát âm hơn các âm tiết không mang trọng âm.

 * Độ cao (Pitch): Các âm tiết mang trọng âm được phát âm ở độ cao hơn.

 * Độ khác biệt (Quality): Các âm tiết mang trọng âm chứa đựng một nguyên âm khác biệt về chất với các nguyên âm trong các âm tiết không mang trọng âm còn lại.

E.g.father[‘fα5ə],canal[kə‘næl]; disagree[dIsə‘gri:]; indication[,Indi‘keI~n]; representative[,reprI‘zentətIv]

- Các cấp độ của trọng âm:
 (i) Primary stress: indication[,Indi‘keI~n]
 (ii) Secondary stress: representative[,reprI‘zentətIv]
 (iii) Unstressed syllables: canal[kə‘næl]
- Việc đánh dấu trọng âm trong từ:
Tiếng Anh không phải là một trong những ngôn ngữ mà người ta có thể dựa vào các âm tiết trong từ để quyết định vị trí đánh trọng âm. Nhiếu soạn giả tiếng Anh đã cho rằng trọng âm từ của tiếng Anh khó dự đoán đến mức tốt nhất là coi việc đánh trọng âm như một đặc tính riêng của từng từ và khi học mỗi từ thì người ta cũng phải học luôn cách đánh trọng âm của từ ấy. Theo ý kiến của chúng tôi thì đây là một quan điểm xác đáng và không có gì là cường điệu. Trong thực tế, nhiều tác giả các sách hướng dẫn về ngữ âm tiếng Anh đều cố gắng đưa ra một số các quy tắc nhất định về trọng âm của từ để rồi sau đó đều nói thêm rằng bên cạnh các quy tắc đó là rất nhiều các trường hợp ngoại lệ. Đôi khi số trường hượp ngoại lệ nhiều đến mức người học đành phải bằng lòng với quan điểm cho rằng học từ nào thì cần phải học luôn trọng âm của từ ấy.

Tuy nhiên, khi xác định trọng âm của một từ nào đó, chúng ta cần xem xét đến một số thông tin sau:

+ Về mặt hình thái: từ đó là từ đơn, từ phái sinh (có tiền tố / hậu tố) hay từ ghép.

+ Từ loại của từ đó: danh, động, tính từ, ...

+ Số lượng âm tiết của từ.

+ Cấu trúc âm vị học của các âm tiết trong từ.

· Một số quy tắc đánh trọng âm
( Từ có hai âm tiết (Two-syllabe words): Trọng âm có thể rơi vào âm tiết đầu hoặc âm tiết thứ hai.

 * Đối với động từ, tính từ, trạng từ và giới từ có quy luật cơ bản như sau: nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm kép (ngoại trừ əå) hoặc kết thúc với 2 hay nhiều phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: arrive (v), attract (v), correct (adj), perfect (adj), alone (adv), inside (prep.), ...
 * Ngược lại, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm ngắn hoặc nguyên âm kép əå, hoặc được kết thúc bằng một phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu: open (v), borrow (v), sorry (adj), rather (adv), ...

 * Đối với danh từ, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm ngắn thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu, e.g. money, product, larynx, ... Và ngược lại, nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm kép thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, e.g. balloon, design, estate, ...
( Từ có ba âm tiết (Three-syllabe words):  
 * Đối với động từ, nếu âm tiết cuối cùng là âm tiết mạnh, nó sẽ có trọng âm, e.g. entertain, resurrent, ... Nếu âm tiết cuối cùng là âm tiết yếu, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó, e.g. encounter, determine, ... Nếu cả âm tiết hai và ba đều yếu, tất nhiên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên, e.g. advertise, speculate, ...
 * Đối với danh từ, nếu âm tiết cuối cùng yếu và âm tiết thứ hai mạnh, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, e.g. statistics, potato, disaster, ... Nếu âm tiết thứ ba và âm tiết thứ hai cùng là âm tiết yếu, dĩ nhiên âm tiết đầu tiên sẽ có trọng âm, e.g. quantity, cinema, emperor, ...
( Từ phái sinh (Derived words): 

 Từ phái sinh là những từ có một hình thái từ gốc cộng với một hoặc nhiều phụ tố (affixes). Phụ tố bao gồm tiền tố (Prefixes) và hậu tố (Suffixes).

Ba trường hợp phụ tố có tác động tới trọng âm của từ như sau:
· Bản thân phụ tố mang trọng âm chính, e.g. semicircle [‘semIsəkl]; personality [pç:sə‘næləti]
· Phụ tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ gốc, e.g. market [‘mã:kət]; marketing [‘ma:kətIŋ]; pleasant [‘plezənt] – unpleasant [(n‘plezənt]
· Sự có mặt của phụ tố làm thay đổi vị trí của trọng âm chính của từ gốc, e.g. magnet [‘mægnət]; magnetic [mæg‘netIk]
( Trọng âm của một số cặp từ đặc biệt:

Một số cặp từ dưới đây có hai âm tiết, chữ viết hoàn toàn giống nhau nhưng khác nhau về từ loại. Quy tắc chung là các danh từ hoặc tính từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất và các động từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	WORDS
	ADJ. / NOUN
	VERB

	abstract
	[‘æbstrækt]
	[æb‘strækt]

	conduct
	[‘kãnd(kt]
	[kãn‘dəkt]

	contract
	[‘kãntrækt]
	[kãn‘trækt]

	contrast
	[‘kãntrα:st]
	[kən‘trα:st]

	desert
	[‘dezət]
	[dI‘zç:t]

	escort
	[‘esk0:t]
	[Is‘k0:t]

	export
	[‘eksp0:t]
	[Ik‘sp0:t]

	import
	[‘Imp0:t]
	[Im‘p0:t]

	insult
	[‘Ins(lt]
	[In‘s(lt]

	object
	[‘ãbd2ekt]
	[əb‘d2ekt]

	perfect
	[‘pç:fIkt]
	[pə‘fekt]

	permit
	[‘pç:mət]
	[pə‘mIt]

	present
	[‘prezənt]
	[prI‘zent]

	produce
	[‘prãdju:s]
	[prə‘dju:s]

	protest
	[‘prəåtest]
	[prə‘test]

	rebel
	[‘rebəl]
	[rI‘bel]

	record
	[‘rek0:d]
	[rI‘k0:d]

	subject
	[‘s(bd2Ikt]
	[səb‘d2ekt]


13. Giới từ 

1. Giới từ chỉ Thời gian 

- AT: được dùng để chỉ giờ: at 4 o’clock; at 1.45, at midnight (giữa đêm), at lunchtime, ...

-  AT cũng được dùng trong những cụm từ: at night, at Christmas, at Easter, at the moment/at present, at the same time, at the age of ..., at the beginning of ... ≠ at the end of ..., etc.
- ON: được dùng để chỉ thứ, ngày: on March 14th, on Friday(s), on Christmas Day, etc.
- ON cũng được dùng trong những cụm từ: on Friday morning(s), on Sunday afternoon(s), on Moday evening(s), on Saturday night(s), on weekends.
- IN: được dùng để chỉ năm, tháng, mùa, thế kỷ: in April, in the 18th century, in 1968, in the 1970s, in (the) winter, in the Middle Age, etc.
- IN cũng được dùng trong những cụm từ: in the morning(s), in the afternoon(s), in the evening(s)
· Chú ý: Không dùng IN / ON / AT trước những từ như next, last
                   I’ll see you next Friday. / They got married last month.
· FOR: dùng để chỉ khoảng thời gian hành động diễn ra được bao lâu: for six months, for two hours, for a week, for ages, etc. 
Ví  ụ:    I’ve lived in this house for six years.
2. Giới từ chỉ địa điểm 

- Dùng AT khi nói tới một sự kiện: at a party, at a concert, at a conference, at the movies, at a football game. 

- AT còn được dùng trong một số cụm từ: at work, at an airport, at sea, at a station, at the seashore, etc.
- Dùng IN khi nói tới thành phố, làng mạc, đất nước: in Hanoi, in VietNam, etc.
- IN còn được dùng trong một số cụm từ: in bed, in prison, in jail, in the hospital, etc.

3. Giới từ chỉ phương tiện

- Dùng BY để nói về phương tiện đi lại: by car, by train, by plane, by bus, ... Nhưng dùng “ON FOOT”

- Ngoài ra, mỗi danh từ/động từ/tính từ lại đi với giới từ riêng: be fond of, be fed up with, be bored with, be keen on, be interested in
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 
1.1. Ngữ âm: Trọng âm, nguyên âm, phụ âm. (5 câu)

1.2. Ngữ pháp, từ vựng:


- Danh từ / động từ / đại từ / tính từ / từ nối, ... (9 câu)


- Cấu trúc câu (5 câu)


- Phương thức cấu tạo từ


- Chọn từ / cụm từ, ...              6 câu

1.3. Chức năng giao tiếp: (5 câu):


- Từ ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, ... (yếu tố văn hóa được khuyến khích).

1.4. Kỹ năng đọc:


- Điền từ vào chổ trống: một bài text khoảng 150 từ (5 câu)


- Đọc hiểu (200 từ)


- Từ vựng                   5 câu

1.5. Kĩ năng viết:


- Xác định lỗi liên quan đến kĩ năng viết (5 câu)


- Viết chuyển hóa / kết hợp câu


- Dựng câu / chọn câu                               5 câu

. Số lượng câu hỏi của mỗi đề là 50 và thời gian làm bài là 60 phút.

( Đề bao gồm hai phần chính: Kiến thức ngôn ngữ và Kĩ năng (Skills) 

1. Kiến thức Ngôn ngữ

1.1. Ngữ âm (Phonetics): Phần này gồm có 5 câu hỏi kiểm tra những kiến thức và hiểu biết về trọng âm (Stress) cũng như nguyên âm và phụ âm (vowels & consonants) trong tiếng Anh.

1.2. Ngữ pháp, từ vựng: Phần này gồm có 30 câu hỏi kiểm tra kiến thức của các em về thời và hợp thời của động từ trong câu (tenses & sequence of tenses), cấu trúc câu (syntactical structures), từ loại, trật tự từ, cách thức cấu tạo từ (word formation) / sử dụng từ (word choice / usage).

1.3. Chức năng giao tiếp: Phần này gồm có 5 câu hỏi kiểm tra những kiến thức về chức năng giao tiếp đơn giản, v.v... (yếu tố văn hóa được khuyến khích)

2. Kĩ năng

2.1. Kĩ năng đọc (Reading skills): Mục này bao gồm 2 bài đọc theo các chủ đề của chương trình phổ thông:

- Điền từ vào chổ trống (General cloze procedures): Bài này có độ dài khoảng 150 từ với 5 chổ trống. Thí sinh chọn 1 đáp án đúng trong số 4 đáp án cho sẵn để điền vào mỗi chổ trống trong bài.

- Đọc hiểu (Reading comprehension): Trong mục Đọc hiểu, thí sinh sẽ đọc một bài khóa có độ dài khoảng 200 từ. Sau đó trả lời 5 câu hỏi có liên quan đến những thông tin của bài. Những yếu tố văn hóa trong các bài đọc hiểu cũng được đề cập đến.

2.2. Kĩ năng viết (Writing skills): Tương tự như trong phần Kĩ năng đọc, phần Kĩ năng viết sẽ có 2 mục: phần này có 10 câu hỏi.

- Viết chuyển hóa (Transformation) / kết hợp câu: Thí sinh cần xác định xem câu nào (trong 4 đáp án) diễn đạt đúng nghĩa nhất như câu đã cho sẵn.

- Phát hiện lỗi (Error identification):Trong mỗi câu cho sẵn sẽ có 4 từ/cụm từ được gạch chân và một trong 4 từ/cụm từ gạch chân ấy có một lỗi. Các em sẽ phải xác định xem lỗi đó nằm ở từ/cụm từ gạch chân nào.

- Dựng câu / chọn câu.

2. Hướng dẫn làm bài thi:
Vào phòng thi các thí sinh sẽ được phát đề thi cùng phiếu trả lời trắc nghiệm (Answer sheet). Phiếu này đã in sẵn 50 câu hỏi với 4 đáp án A, B, C, D cho mỗi câu. Các thí sinh sẽ dùng bút chì để tô đen vào đáp án mình lựa chọn cho mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi trả lời cân cẩn thận để tránh nhầm lẫn giữa câu này với câu kia. Không nên để trống câu trả lời (ngay cả khi không biết chọn đáp án nào). Trong những trường hợp đó cứ phỏng đoán đáp án nào đó và tô đen vào.

Một điểm cần lưu ý nữa là trật tự các câu của bài thi không như nhau. Mỗi đề thi sẽ có một trật tự khác nhau.

Sau đây là một số hướng dẫn hữu ích cho từng phần cụ thể của bài thi:
1. Ngữ âm

1.1. Phiên âm: 

a) Yêu cầu: kiểm tra kĩ năng phát âm chuẩn.

b) Các kĩ năng cần thiết: Việc phát âm đúng và chuẩn là rất cần thiết. Một trong các yếu tố dễ bị nhầm lẫn nhất khi phát âm tiếng Anh là chữ viết (spelling). Trong tiếng Anh, do bị ảnh hưởng của nhiều ngôn ngữ khác, mối quan hệ giữa chữ viết và âm có nhiều ngoại lệ. Vì vậy khi học và gặp từ mới các em cần chú ý nghe băng, các thầy cô phát âm từ mới đó hoặc tra cứu qua từ điển. Từ điển mà chúng tôi gợi ý là Oxford Advanced Learner’s Dictionary, từ điển Anh-Việt do Trung tâm Khoa học xã hội & Nhân văn Quốc gia hoặc của Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản.

c) Hướng dẫn: Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Mark your choice on the answer sheet. (Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ gạch chân có cách phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau.)
Ví dụ: 
* Vowels: 
A. toilet
B. boil

C. coincide

D. coil

Qua quan sát ta thấy (A), (B), (D) có cùng phiên âm là /0i/, riêng (C) có cách phát âm khác với nhóm từ còn lại /,kouin‘said/. Vì vậy ta chọn (C) là đáp án đúng.

* Consonants:  
A. chin

B. child

C. chair


D. christmas

  Ta thấy các từ chin, child, chair có cùng phiên âm /t~/; riêng có Christmas có phiên âm là /k/, vì vậy ta chọn (D) là đáp án đúng.

1.2. Trọng âm
a) Yêu cầu: Kiểm tra kĩ năng nhấn trọng âm chính trong từ.

b) Các kiw năng cần thiết: Trong tiếng anh yếu tố trọng âm cũng sẽ là yếu tố quan trọng. Đối với những từ có từ hai âm tiết trở lên thì khi nói sẽ có một âm tiết có trọng âm chính được đánh dấu (‘) ở phía trên ngay trước âm tiết cần nhấn trọng âm. Đối với những từ có nhiều âm tiết thì còn có thêm cả trọng âm phụ được đánh dấu (,) ngay trước âm tiết đó. Như vậy, cũng giống như phần phiên âm các em muốn đọc được từ và nhấn đúng trọng âm thì các em cần chịu khó nghe băng, nghe các thầy cô, tra cứu qua từ điển và phải tự mình đọc theo.

c) Hướng dẫn: Choose the word whose main stress is placed differently from the others by circling the corresponding letter A, B, C or D. Mark your choice on the answer sheet. (Chọn phương án (A, B, C hoặc D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu sau)
Ví dụ: 
 A. grammar


B. capital

C. country


D. review

Qua bốn từ trên ta thấy (D) là đáp án đúng vì nó có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai /ri:‘vju:/ trong khi đó (A), (B), (C) có cùng trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

2. Ngữ pháp và yếu tố văn hóa + từ vựng

a) Yêu cầu: Kiểm tra kĩ năng ngữ pháp và sự vận dụng linh hoạt vào bài làm cụ thể trong các tình huống khác nhau. Phần này có lồng một số yếu tố văn hóa.

b) Kĩ năng cần thiết: Để làm tốt phần này chúng tôi gợi ý các êm nên có kiến thức tốt về nhữ pháp, có những hiểu biết về văn hóa thông qua các bài học ngoại ngữ đã được học cũng như một số tri thức các em đã tích lũy được. Trong phần này các câu hỏi khá là đa dạng avf phong phú, chúng liên quan đến những yếu tố ngữ pháp khác nhau như:


- thời của động từ, sự hòa hợp về thwoif trong câu;


- sử dụng từ nối trong các câu liên kết, các câu phức hợp;


- sử dụng mạo từ, giới từ;


- giao tiếp trong những tình huống cụ thể, v.v.

Do đó các em phải hết sức cẩn thận khi chọn câu trả lời vì thông thường các phương án đưa ra đều chính xác nếu chúng đứng một mình, nhưng sẽ không chính xác nếu nó được đặt vào trong câu cụ thể và trong một ngữ cảnh cụ thể nào đó.

c) Hướng dẫn: Choose one best option to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C, or D. Mark your choice on the asnwer sheet. (Chọn phương án đúng (A, B, C, hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.)
Ví dụ:  My bicycle ________ last night.

A. was stolen

B. stolen
C. was stealing
D. stole

Quan sát và phân tích câu trên ta thấy (A) là đáp án đúng vì ai đó đã lấy trộm chiếc xe. Vì vậy câu trên đã dùng ở dạng bị động; (B) là phân từ quá khứ của steal nhưng chưa đủ; (C) không đúng vì hành động ăn trộm chỉ diễn ra trong chốc lát chứ không thể kéo dài và bản thân chiếc xe đạp cũng không thể thực hiện việc lấy cắp được. Tương tự (D) cũng không đúng ngữ pháp vì chiếc xe đạp không thể nào thực hiện việc lấy cắp.

3. Đọc hiểu: Phần này gồm 2 phần: đọc một bài rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống (bài này có 5 chỗ trống) và đọc một bài đọc hiểu với các câu hỏi hoặc câu mở (điền thông tin).

3.1. Bài đọc điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Yêu cầu: Phần thi này sẽ kiểm tra khả năng đọc và hiểu bài cũng như phân tích của HS về một bài đọc.

b) Các kĩ năng cần thiết: Các em sẽ đọc một đoạn văn có những cấu trúc quen thuộc và tất nhiên sẽ có thể xuất hiện một số từ mới trong bài. Một bài đọc với độ dài chừng 150 từ và có 5 chỗ trống. Mỗi chỗ trống được xem như là một câu hỏi. Có kiểm tra các em về ngữ pháp trong bối cảnh, có chỗ lại về từ vựng sử dụng sao cho thích hợp, có chỗ lại về cấu trúc câu, v.v... Mỗi chỗ tróng có 4 phương án trả lời. Để có thể chọn được câu trả lời đúng, các em cần hiểu toàn bài và biết vận dụng phân tích ngữ cảnh để làm sao đáp án mình chọn sẽ thích hợp cho mỗi ô trống.

c) Hướng dẫn: Read the following passage carefully and then choose the best option to fit each space by circling the letter A, B, C, or D. Mark your choice on the answer sheet. (Đọc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A, B, c, hoặc D) cho mỗi ô trống từ 1 đến 5).
Ví dụ:

The most famous diary in English was written by Samuel Peys. It gives a detailed and interesting _________ (1) of everyday life in England between 1660 and 1669. Peys wrote about important news stories of the time, like diseases, am enemy navy _________ (2) up the river Thames, and the Great Fire of London.


He also wrote about himself, even about his faults – he often slept during church or ________ (3) at the pretty girls. He described his home life – a quarrel with his wife and how they became friends again, his worry about her illness. Peys liked not only books, but also music, the theatre, card ______ (4), and parties with good food and plenty of fun. Peys was a busy man who had many important jobs. He was Member of Parliament and president of the Royal Society. He is also ________ (5) for his work for the British Navy.

Câu 1: A. description

B. letter

C. notice

D. report

Câu 2: A. driving


B. flying

C. running

D. sailing

Câu 3: A. looked


B. prayed

C. talked

D. said

Câu 4: A. battles


B. games

C. matches

D. plays

Câu 5: A. reviewed

B. remembered
C. reminded

D. reported

Giải thích:
Câu 1: Đáp án (A) là đáp án đúng vì cuốn nhật kí ghi lại và miêu tả các sự việc.

Câu 2: Đáp án (D) là đáp án đúng vì đi trên dòng sông là “sailing” chứ không phải là lái xe như đáp án (A)- driving, không phải là bay như đáp án (B)- flying, và không thể là chạy hư đáp án (C) – running
Câu 3: Đáp án (A) là đáp án đúng vì sau look ta thấy có giới từ at. To look at s.th/s.b
Câu 4: Đáp án (B) là chính xác. Đáp án (D) nhìn có vẻ đúng nhưng không phải vậy vì người ta thường nói là card games chứ không phải là card plays. Đáp án (A) và (C) không có ý nghĩa gì trong bài.

Câu 5: Đáp án (B) là đáp án đúng vì mọi người nhớ đến công lao của Samuel Peys.
3.2. Bài đọc hiểu với câu hỏi:
a) Yêu cầu: Phần này bao gồm đọc một bài khóa sau đó có 5 câu hỏi với 4 phương án trả lời cho mỗi câu.

b) Kĩ năng cần thiết: Phần đọc hiểu này kiểm tra khả năng hiểu nội dung của bài. Để có thể làm được bài đọc các em cần trang bị cho mình những kĩ năng đọc cần thiết như: đọc lướt lấy ý chính (skimming) và đọc quét để lấy thông tin cụ thể (scanning). Các em cũng cần xây dựng vốn từ vựng cho mình để trên cơ sở đó nắm được nghĩa khác nhau của từ khi sử dụng trong các câu khác nhau và trong các ngữ cảnh khác nhau. Tất nhiên, vốn từ vựng không thể nào có ngay được mà nó được lam giàu qua một thời gian dài đọc và tích kuyx tri thức.

c) Hướng dẫn: Read the following passage and then choose the best answer to the questions by circling the corresponding letter (A, B, C, or D). Mark your choice on the answer sheet. (Đọc kĩ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A, B, C, hoặc D) cho mỗi câu từ 1 đến 5)

People in cities all over the world shop in supermarkets. Who decides what you buy in the supermarket? Do you decide? Does the supermarket decide?


When you enter the supermarket, you see shelves full of food. You walk in the aisles between the shelves. You push a shopping cart and put your food in it.


You probably hear soft, slow music as you walk along the aisles. If you hear fast music, you walk quickly. The supermarket plays slow music. You walk slowly and have more time to buy things.


Maybe you go to the meat department first. There is some meat on sale, and you want to find it. The manager of the supermarket knows where customers enter the meat department. The cheaper meat is at the other end of the meat department, away from where the customers enter. You have to walk by all the expensive meat before you find the cheaper meat. Maybe you will buy some of the expensive meat instead of meat on sale.


Most of the food in supermarkets is very attractive. It all says “Buy me!” to the customers. The supermarket tells you what to but.

Câu 1: The author asks if you decide _____________ in supermarkets.


A. how to buy


B. what to buy


C. the things sold


D. when things are sold

Câu 2: In the supermarket, there _____________________________. 


A. is a shopping cart


B. are full shopping carts

C. places with food


D. are shelves with food

Câu 3: What separates shelves in supermarkets?


A. the space near the entrance


B. the space between shelves


C. the space at one side of the supermarket
D.the space between the upper and lower shelves

Câu 4: According to the passage, music can _________________ customers.


A. motivate


B. tell the method of
C. have an effect on
D. make customers happy

Câu 5: Which of the following is NOT true about supermarkets?

A. They play soft and slow music.

B. They put cheaper meat near the entrance.

C. They want their customers to buy expensive meat.
D. Customers do not have to listen to fast music.

Giải thích:

Câu 1: Đáp án (B) là đáp án đúng vì căn cứ vào bài đọc ta thấy câu hỏi này có liên quan đến câu hỏi trước đó “Who decides what you want to buy in the supermarket?”. Với câu hỏi “Do you decide?” tác giả đã không nhắc lại “Do you decide what you buy in the supermarket?”? hoặc “Do you decide what to buy in the supermarket?”
Câu 2: Đáp án (D) là đáp án đúng vì theo thông tin trong bài “... you see shelves full of food.” Đáp án (A) và (B) không đúng vì chúng ta không thấy thông tin nói xem trong siêu thị có bao nhiêu “shopping cart”. Đáp án (C) sai về mặt ngữ pháp.

Câu 3: Đáp án (B) là đáp án đúng vì trong bài có câu “You walk in the aisles between the shelves”. Như vậy lối đi chính là khoảng không giữa các dãy hàng và nó ngăn cách các dãy hàng với nhau.

Câu 4:Đáp án (C) là đáp án đúng.Nếu để ý đến câu “If you hear fast music,you walk quickly.The supermarket plays slow music.You walk slowly ..” thì ta sẽ thấy rằng âm nhạc có ảnh hưởng đến khách hàng.

Câu 5: Đáp án (B) là đáp án đúng. Trong câu này các em cần đặc biệt chú ý tới câu hỏi. Sẽ có 3 đáp án đúng theo thông tin trong bài và chỉ có 2 đáp án có thông tin không đúng. Đáp án có thông tin không đúng chính là câu trả lời cho câu hỏi này.

4. Viết

4.1. Tìm câu có nghĩa gần nhất

a) Yêu cầu: Tìm cách viết có nghĩa tương tự như câu đã cho sẵn.

b) Kĩ năng cần thiết: Trong tiếng Anh, người ta có nhiều cách khác nhau để diễn đạt một câu hay một ý (idea). Để thực hiện được phần này thì kiến thức ngữ pháp vận dụng vào văn viết là rất quan trọng. Các em cần chú ý tới nhiều chi tiết khác nhau trong mỗi phương án trả lời, đôi khi các em nên loại trừ những câu có các chi tiết thừa để tập trung hơn vào câu đáp án đúng.

c) Hướng dẫn: Choose the sentence that has the same meaning as the original one by circling the corresponding letter A, B, C, or D. Mark your choice on the answer sheet. (Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn dưới đây).
Ví dụ: “She feels strange when she drives on the left.”

A. She is not used driving on the left.
B. She used to drive on the left.

C. She is used to driving on the left.
D. She is not used to driving on the left.
Qua bốn đáp án ta thấy (D) là đáp án có nghĩa gần nhất với câu gốc. (A) sai ngữ pháp và (B) cô ấy đã từng lái xe bên trái. (C) có nghĩa ngược với câu gốc.

4.2. Chọn phương án (A, B, C, hoặc D) ứng với câu đúng gần nhất được tạo ra từ các từ cho trước. (Choose the correct sentence that has been completed from the given word cues by circling the corresponding letter A, B, C, or D. Mark your choice on the answer sheet.)
Ví dụ: he / promise / give / the book / back / me / next day.

A. He promised give the book back to me the next day.

B.  He promised give the book back for me the next day.

C. He promised to give the book back to me next day.

D. He promised to give the book back to me the next day.

Đáp án (D) là đáp án đúng.

4.3. Tìm từ / cụm từ sai trong câu
a) Yêu cầu: Kiểm tra ngữ pháp và sụ nhận biết nhanh về lỗi khi tạo câu.

b) Kĩ năng cần thiết: Trong phần này các em nên đọc hết cả câu trước để có thể nắm được ý chung của câu, rồi sau đó chú ý tới các phần gạch chân và cả những từ xuất hiện xung quanh phần được gạch chân ấy. Các em nên vận dụng kiến thức về cấu trúc câu, chia động từ, hòa hợp thời của động từ trong câu, các tổ hợp từ, mạo từ, giới từ, danh từ đếm được – không đếm được, danh từ số ít – danh từ số nhiều.

c) Hướng dẫn: In these sentences, each one has four underlined words or phrases marked A, B, C, or D. Choose the one word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct by circling the corresponding letter A, B, C, or D. Mark your choice on the answer sheet. (Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ / cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong các câu sau)
Ví dụ: She is looking forward to go to France to visit her relatives there.

                             A           B          C                                        D

Qua ví dụ ta thấy (C) là phần sai trong câu và cần phải sửa là going cho đúng ngữ pháp vì look forward to phải theo sau là động từ có đuôi –ING hoặc danh từ / cụm danh từ (look forward to + V-ing/noun). Do đó (C) là đáp án đúng.

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

Part 1: Tenses
1. When I got home I found that water _________________down the kitchen walls

A. ran
B. was running          C. has run            D. had been running

2. After he____________his English course, he went to England to continue his study

A. has finish        B. had finished   C. was finished     D. would finish

3. How _____________ since we _____________ college?

A. are you- left                      
B. were you- left        
C. have you been- have left       
D. have you been- left

4. I _____________ much of you lately. We _____________ three months ago

A. haven’t seen- last meet                      B. didn’t see- met

C. haven’t seen- have meet                    D. didn’t see- have met

5. The Chinese _____________ spaghetti dishes for a long time before Marco Polo _____________back to Italy

A. made- brought

B. have made- brought

C. made- had brought

D. had been making- brought

6. When I arrived at the meeting the first speaker _____________speaking and the audience_____________
A. just finished- were clapping
B. had just finished- had clapped

C. had just finished- were clapping
D. just finished- had clapped

7. He _____________ his job last month and then he _____________out of work

A. lost- was        B. was lost- had been       C. has lost- was    D. lost- has been

8. In the last hundred years, travelling ___________much easier and more comfortable

A. become        B. has become          C. became
D. will became

9. In the 19th century, it ____________ two or three months to across North America by covered wagon

A. took             B. had taken      C. had been taken
D. was taking

10. In the past, the trip _____________very rough and often dangerous, but things _____________ a great deal in the last hundred and fifty years

A. was- have changed

B. is- change    

C. had been- will change

D. has been- changed

11. She _____________ Hanoi last year

A. went
B. Go     C. goes
D. is going

12. Now you ____________ from New York to Los Angeles in a matter of hours

A. are flying
B. would fly
C. will fly     D. can fly

13. When Carol ___________ last night, I _________ my favorite show on television

A. was calling- watched

B. called- have watched

C. called- was watching

D. had called- watched

14. By the time next summer, you _____________your studies

A. completes    B. will complete       C. are completing    D. will have completed

15. Right now, Jim _____________ the newspaper and Kathy _____________dinner

A. reads - has cooked

B. is reading - is cooking

C. has read - was cooking

D. read - will be cooking

16. Last night at this time, they ____________the same thing. She ___________and he _____________ the newspaper

A. are doing - is cooking - is reading            B. were doing - was cooking - was reading

C. was doing - has cooked - is reading          D. had done - was cooking - read

17. Sam _________to change a light bulb when he _____________ and ___________
A. was trying-slipped- fell

B. tried - was slipping - falling

C. had been trying - slipped - aws falling
D. has tried – slips - falls

18. Every day I __________ up at 6 o’clock, __________ breakfast at seven o’clock and ___________ for work at 8 o’clock

A. get – eat - leave

B. have got – eating - leaving

C. go t- ate - left

D. will get - have eaten - left

19. I __________ for this company for more then thirty years, and I intend to stay here until I _____________ next year.
A. am working - will retire

B. am going to work- am retiring

C. work - am going to retire
D. have been working- retire

20. My mother is the first ____________ up and the last _____________ to bed

A. getting - going
B. to get - going         C. getting - to go          D. to get - to go

21. I must have a bath. I _____________ all the afternoon

A. was gardening

B. have gardened

C. have been gardening

D. had been gardening

22. The team _____________a single match so far this season

A. doesn’t win
B. didn’t win   
C. hasn’t won
D. hadn’t won

23.By the time you receive this letter, I _____________ for the USA

A. have left
                                    B. will leave


C. will have left
                                    D. am leaving

 24. Up to now, the manager _____________ a lot of information about his secretary.

A. learned     B. has learned       C. had learned
D.learns

25.Where is Mary ? - She _____________ her homework in her room.

A. is performing
B. is making
 C. is doing         D. is learning

 26. While I _____________ along the road , I saw a friend of mine.

      A. was cycling
B. have cycled
C. Cycled     D. am cycling

 27. By the time I _____________ this report, I will give you a ring.

     A. type
B. will type
C. have typed         D. will have typed

28. While my mother ____________a film on TV, my father was cooking dinner. It was March 8th yesterday.


A. watched      B. was watching          C. had watched           D. watches

29. The plane from Dallas _____________ two hours late, so I missed my connecting flight from Frankfurt to London.

A. took on       B. took in                     C. took over
              D. took off

30. When we came , a party _________ in the hall .

 A. is being held     B. had being held     C. will be held           D. was being held

31. He _____________ in the same house since 1975.

A. has lived 
B. is living          C. lived 
      D. had lived

 32. When I came to visit her last night, she ________ a bath.

A. is having     B. was having          C. has 
D. had

 33.When we arrived at the restaurant, the others __________ .

A. left
B. have left
C. had left  
D. are leaving

     34. By the end of 2010 we_______ in Ho Chi Minh City for 30 years.

      A. work                B. will work                C. have worked          D. will have worked

35. I learned that the college  ________ in 1900

   A. found    B. was founded            C. founded
D. had been founded

36. If I ________ 10 years younger, I _________ the job.

   A. am/ will take   
B. were/ would take     
C. would be/ took  
 D. had been / would take

37. By the time he _____________ to the meeting, it had begun for 15 minutes.

   A. had gone
B. has gone
C. went                    D. was going

38.  He began to feel ill while _________.

A.he is doing the exam 
B. he did the exam
C. he would do the exam                         D.he was doing the exam.

39. Since 1980, scientists the world over _______ a lot of things to fight against AIDS.

A. have done            B. are doing              C. did
D. had done

40. Now my sister _____________a bicycle of her own.

A. is having
B. are having 
C. has    D. had

41. Last week, my professor promised that he _____________ today. 

A. would come
B. will come 
C. comes        D. coming

42.  My girl friend arrived after I _____________ for her about half an hour. 

A. was waiting        B. had been waiting      C. have been waiting       D. have waited  

43.  I ___________ in Quang Ngai before I moved to Binh Thuan. 

A. have been living
B. have lived   C. had lived     D. had been living 

44.  There are many ways _____________to Rome.

A. is leading
B. are leading 
C. leading   D. led

     45. While I ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________  T.V last night, a mouse ran across the floor.

    
A. watch                B. Watched        C. am watching              D.was watching

     46.  I still can’t believe it! My bicycle  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________  last night.


A.was stolen         B.had been stolen            C.stole               D.was being stolen
                   

47.  While they were_____________ ​​​​​​​​​​​​tables, he was _____________ the radio. 

      A. arranging - listening to       
B. arranging - hearing

 C. laying -listening to   
D. making - hearing 

48.  I suddenly remembered that I ______________to bring my keys. 

      A. having forgotten 
B. have forgotten 

C. had forgotten 
D. forgot 

49.  By the year 2010 many people currently employed ______________ their jobs. 
A. will have lost              B. will be losing           C. have lost                    D. are losing 

50. By September next year I ______________ here for ten years.
A. will be working
                        
 B. work

C. will have been working    
D. have been working
Part 2: WORD FORM
1. How many _____________ took part in the 22nd SEA Games?

A.  competitors               

B.  competitive        
C.  competes               

D.  competitions

2. Boys often enjoy doing things in a _____________way.

A. create
B. creative
C. creativity   
D. creatively

3. The problem of ________ among young people is hard to solve.


A. employment
B. employees          C. employers  D. unemployment

4. Some people are concerned with physical ______ when choosing a wife or husband.

A. attractive                      B. attraction           C. attractiveness          D. attractively

5. He can’t hear because of his ___________
A. deaf
 B. deafness            C. deafen     
D. deafened

6. These countries are _____________ in exporting shrimps.

A. prefer        B. preference          C. preferential
D. preferentially

7. The children _____________ high grade at school.

A. achieve       B. achievement            C. achievable      D. achieving

8. His pronunciation causes me a lot of ________ .

A. difficulties       B. difficult
C. difficulty    
D. difficultly

9 . She was the first in her family to enjoy the privilege of a university ________.

A. educated     B. educational    C. educating        
       D. education

10. Buckingham Palace is a major tourist ________ in London.

A. attract
B. attraction    
C. attractive      
D. attractiveness
11. Is pointing at someone ________ rude in your country?

A. consider 
B. to consider
     C. considered       D. considering

12. Some species of rare animals are in ________  of extinction.

A. danger  
B. dangerous             C. dangerously         D. endanger

13 . Electronic music is a kind of music in which sounds are produced __________ .

A. electron
B. electric
C. electronic        D. electronically

14. He has been very interested in doing research on _____ since he was at high school.

A. biology                       B. biological           C. biologist                    D. biologically 

15.  Are you sure that boys are more _______ than girls?

A. act                               B. active                 C. action                        D. activity

16. These quick and easy _____________ can be effective in the short term, but they have a cost.

A. solve                           B. solvable              C. solutions                   D. solvability

17. Can you tell me about the ________ process to tertiary study in Vietnam?

A. apply
B. applicable
C. application         D. applicant

18. Housework is _____________ shared between them. 

A. equally
  B. equal
   C. equality       
D. equalizing

19. Mrs. Tam has never lost her _________ for teaching.

A. enthusiastic  
B. enthusiasm      C. enthusiast        D. enthusiastically

20. Don't forget to say goodbye to the _____________ before leaving the office.

A. interviewer                  B. interviewing         C. interviewee               D. interview

21. Working as an astronaut require high ___________ knowledge.

A. technique
    B. technical
C. technically    
D. technician

22. My grandmother is very _____________ in history.

A. interest                       B. interests                C. interested                  D. interesting

23. Vietnamese athletes performed _____________  and won a lot of gold medals..

A. excellen                     B. excellentl               C. excellence                 D. excel

24. WHO’s main activities are carrying out research on medical _______ and improving international health care.

A. develop                    B. developin                C. development          D. develops

25. Scientific progress supplies us with ____________ .

A. conveniences
        
B. convenient
        
C. inconvenience        

D.inconveniences

26. The panda’s _____________ habitat is the bamboo forest.

A. nature
B. natural     C. naturally
        D. natured

27. The Games really became a festival that impressed sports _____________

A. enthusiasts
B. enthusiasm
  C. enthuse        D. enthusiastic

28.  Did you remember anything  ____________ at the party? 

A. interested   B. interesting       C. interests 
        D. to interest

29. In rainy seasons, roads in the village are always  _____________

A. mud
B. mudded  
C. mudding     
D. muddy

30. Linda likes wearing _____________ clothes.   
A. colour                B. colourfully       C. colourful
        D. colourless
31. Her own mistakes made her very _____________ of the faults of others.
A. tolerable                       B. tolerant                  C. tolerate                D. tolerated

32. All the teachers work on an entirely _____________ basis.
A. volunteer  B. volunteered   C. voluntary
         D. voluntarily

33. Books are still a cheap way to get information and _____________

A. entertainment
        
B. entertain
       
C. entertaining       

D. entertainer

34. To Americans, it is impolite to ask someone about age, ___________ and salary.
A. marry               B. married
C. marriage                     D. marrying
35. Life here is very ___________.

A. peacefull                    B. peaceful                  C. peace                        D. peacefulness

36. Women usually don’t shake hands when being ___________.

A. introducing               B. introduction            C. introduced                 D. introducer  

37. He was so _____ that he had an accident.

A. caring                        B. careless                  C. careful                       D. carefully

38. Farmers can enrich the soil by using ______.

A. fertile                      B. fertility                    C. fertilize                      D. fertilizers

39. Nowadays, chemicals are ______ into some fruits to reduce decay.

A. injection                  B. injecting                   C. inject                        D. injected

40. What’s your _______ ? – I’m Vietnamese.

A. nation                      B. national                    C. nationality                D. international

41. In this course, students receive _______ in the basic English grammar.

A. instruct                    B. instructional             C. instruction                 D. instructive

42. I ___________ him for his honesty.

A. respective 
B. respectful            C. respectable                D. respect

43. All of the students appreciate the ___________ of English learning.

A. import 
B. important            C. importantly               D. importance

44. We can enjoy live programmes through _______ satellites.

A. communicate 
B. communication   C. communicative    D. communicable

45. All of my students appriciate the ___________of english learning

A. import
B. important           C. importantly                D. importance

46. She is ___________ in asking for bigger salary. She worked hard

A. reason
B. reasonable          C. unreasonable          D. unreasonably

47. Are you ___________of the danger thet you are facing?

A. sense
B. sensible               C. senseless                   D.sensation

48. This book is interesting. It’s also well-___________
A. illustrating
B. illustrated            C. illustration                D.illustrate  

49. My brother is studying ___________ engineering

A. electronic
B. electric        C. electrical                   D. elactrified

50. Communist is the highest form of___________
A. social
B. socialist      C. society                       D. socialism

WORD FORM 2
1. His ___________ makes his parents happy. 

A. success
         B. successful

     C. succeed
D. succeeded

2. All of us think that she has a ___________ voice.

A. beauty
B. beautiful


C. beautifully

D. beatifullness

3. Hamlet is a ________ play. 

A. success
B. successful

C. succeed


D. successfully
4. My sister is a very warm and ___________ person.

A. care
B. careful


C. carefulness

D. careless

5. Halong is one of the most famous tourist ___________ in Vietnam.

A. attractions

B. attract
C. attracted


D. attracting
6. My brother can play a lot of ___________ instruments.

A. musically


B. musician

C. music

D. musical

7. He manages to cut the cake into six ___________ pieces.

A. equality

B. equal

C. equalize


D. equally

8. ___________people are not always happy.

A. Wealth 

B. Wealthily

C. Wealthy


D. Wealthiest

9. My car is quite ___________

A. economic

B. economics
C. economical

D. economy

10. More and more young people want a university ___________

A. education

B. educated


C. educator

D. educate

11. She was filling in the ___________ form. 

A. application
B. applicant

C. apply


D. appliance

12. People who are out of work are ___________
A. unemployed
B. unemployment
C. employed

D. employee

13. The old man has saved a lot of money for his ___________

A. retire
B. retiring



C. retirement

D. retired

14. We had a ___________ discussion about football. 

A. bore

B. boring


C. bored

D. boredom

15. She gave a long ___________ about unemployment in Vietnam. 

A. lecturer
B. lecturing


C. lectured


D. lecture

16. Money doesn’t always bring ___________

A. happy
B. happily


C. happies


D. happiness

17. Mary and her younger sister have many ___________
A. different

B. difference
C. differ


D. differences

18. The ___________ of Hanoi is about 5 million. 

A. populated
B. population

C. popular

D. populate

19. My brother has ___________ in football.

A. interesting
B. interest


C. interested

D. interestingly

20. The two countries want to live in ___________

A. peaceful

B. peacefully

C. peace

D. peacefulness

21. Everyone knows that women are ___________ to men.

A. equal

B. equally


C. equality

D. equalize

22.The ___________ area of the city is not very attractive.

A. industrial

B. industry


C. industrialize
D. industrialism
PASSIVE
1. We can’t go along here because the road ___________

A. is repairing    
B. is repaired   
C. is being reppaired
D. repaires

2. The story I’ve just read ___________ Agatha Christie

A. was written
B. was written by C. was written from  D. wrote by

3. I’m going to go out and ___________

A. have cut my hair
B. have my hair cut    C. cut my hair       D. my hair be cut

4. Something funny ___________ in class yesterday

A. happened
 B. was happened
C. happens D. is happened

5. Many US automobiles ___________ in Detroit, Michigan

A. manufacture  B. have manufactured  C. are manufactured        D. are manufacturing

6. A lot of pesticise residue can ___________ unwashed produce

A. find          B. found
C. be finding
D. be found

7. We ___________by a loud noise during the night

A. woke up
B. are woken up
C. were woken up D. were waking up

8. Some film stars ___________ difficult to work with

A. are said be
B. are said to be 
C. say to be
D. said to be

9. Why did  Tom keep making jokes about me? – I don’t enjoy ___________ at

A. be laughed
B. to be laughed 
C. laughing     D. being laughed

10. Today, many serious childhood diseaases ___________ by early immunization

A. are preventing
B. can prevent C. prevent
D. can be prevented

11. Do you get your heating ___________ every year?

A. checking
B. check C. be checked
D. checked

12. Bicycles ___________ in the driveway

A. must not leave    

B. must not be leaving     

C. must not be left         

D. must not have left

13. Beethoven’s Fifth Symphony ___________ next weekend

A. is going to be performed
B. has been performed       
C. will be performing                                               D. will have perform

14. All bottles ___________ before transportation

A. frozen
B. were froze
C. were frozen 
D. are froze

15. ___________ yet?

A. Have the letters been typed                           B. Have been the letters typed

C. Have the letters typed

D. Had the letters typed

16. English has become a second language in countries like India, Nigeria or Singapore where ___________ for administration, broadcasting and education

A. is used   B. it is used
C. used
D. being used

17. The telephones ___________ by Alexander Graham Bell

A. is invented
B. is inventing
C. invented         D. was invented

18. Lots of houses ___________ by the earthquake

A. are destroying
B. destroyed
C. were destroyed     D. is destroyed

19. Gold ___________ in Clifornia in the 19th century

A. was discovered
B. has been discovered  
C. was discover          
D. they discover

20. The preparation ___________ by the time the guest ___________
A. had been finished- arrived
B. have finished- arrived

C. had finished-were arriving
D. have been finished- were arrived

21 The boy___________by the teacher yesterday.

A. punish                  B. punished               C. punishing                       D. was punished
22.“Ms Jones, please type those letters before noon”_ “They’ve already__________ ,sir. They’re on your desk.”

A. typed     B. been being typed                 C. being typed                          D. been typed 

23. Sarah is wearing a blouse. It  ___________ of cotton.

A.be made                         B.are made                 C.is made                                D.made

24. They had a boy _______ that yesterday.

A. done 
B. to do                       C. did                                      D. do 

25. We got our mail ___________ yesterday.

A. been delivered 
  B. delivered           C. delivering                D. to deliver 

26. James ___________ the news as soon as possible.

A. should tell         B. should be told         C.should told            D. should be telled
27. My wedding ring ___________ yellow and white gold.

A. is made 
B. is making                C.  made                D. make

28. Mr Wilson is _______ as Willie to his friend.

A. known 
B. knew                       C. is known                    D. know

29. References ___________in the examination room.

A. not are used 
B. is not  used             C. didn’t used            D. are not used 

30. Laura ___________ in Boston.

A.  are born
B. were born               C. was born                            D. born

31. His car needs ___________

A. be fixed 
B. fixing                     C. to be fixing                         D. fixed

32. Her watch needs ___________.

A. repairing 
B. to be repaired         C. repaired                      D. A and B

33. My mother is going ___________ this house.

A. sold 
B. sell                         C. to be sold                    D. to sell

34. There’s somebody behind us. I think we are ___________.

A. being followed 
B. are followed             C. follow                    D. following

35. Have you ___________ by a dog?

A. bite          B. bit                          C.  ever been bitten                   D.  ever been bit

36. The room is being ___________ at the moment.

A. was cleaned  
B. cleaned                  C. cleaning                  D. clean

37. It ___________ that the strike will end soon.

A. is expected          B. expected               C.  are expected         D.  was expected

38. It is ___________ that many people are homeless after the floods.

A. was reported      B. reports                   C. reported                                D. reporting

39. He was said ___________ this building.

A. designing           B. to have designed   C. to designs                             D. designed

40. Ted ___________ by a bee while he was sitting in the garden. 

A. got sting             B. got stung               C. get stung                              D. gets stung

41. These tennis courts don’t ___________ very often. Not many people want to play.

A. got used             B. used                      C.  get used                                D. get use

42. I’ll get Minh ___________ do this for you.

A. do                      B. done                      C. did                                        D. to do 

44. “What a beautiful dress you are wearing”- “thanks, it_____ especially for me by a French tailor.”

A. is made             B. has made               C.  made                       D. was  made

45. Somebody cleans the room everyday.

A. The room everyday is cleaned.                B. The room is every day cleaned.

C. The room is cleaned everyday.       D. The room is cleaned by somebody everyday.

46. People don’t use this road very often.

A. This road is not used very often.                    B. Not very often this road is not used.

C. This road very often is not used.                    D. This road not very often is used.

47. How do people learn languages?

A. How are languages learned?            B. How are languages learned by people?

C. How languages are learned?           D. Languages are learned how ?

48. Over 1500 new houses _______ each year. Last year, 1720 new houses _______.

A. were built/ were built 
    
B. are built/ were built


C. are building / were built

D. were built/ were being built

49. Tom bought that book yesterday.

A. That book was bought by Tom yesterday.
B. That book was bought yesterday by Tom.

C. That book yesterday was bought by Tom      
D. That book was bought yesterday.

50. The new computer system ___________ next month. 


A. is be installed 
                           B. is being installed

C. is been installed                                         D. is being installed by people

V-ING
1. I can’t stand ___________ on the underground when it is busy. 

A. travel

B. travelling

C. to travel


D. to travelling

2. She hates ___________ housework at weekends. 

A. doing

B. do


C. to do


D. to be doing

3. I had a headache, and the doctor asked me ___________ some aspirin. 

A. took

B. to be taking 
C. take


D. to take 

4. Every day I spend two hours ___________ English. 

A. practise

B to practise

C. practising

D. practised

5. I don’t mind ___________ if you’re tired. 

A. drive

B drives

C. to drive


D. driving

6. The skiers would rather ___________through the mountains than go by bus.

A. to travel by train  B. travel by train   C. traveled by train   D. traveling by train

7. He likes ___________ part in sports, so he joins the football team of the school. 

A. take
        B. taking

         C. takes


D. took

8. I don’t remember ___________ the front door when I left home.

A. to lock

B. lock

C. locked 


D. locking

9. Children enjoy ___________ to ghost stories on Halloween night. 



A. telling and listening



B. tell and listen



C. to tell and listen




D. to tell and to listen

10. They decided ___________ to Japan for their summer holiday. 

A. going

B. to go

C. go


D. to going
11. Smoking is bad for your heath. You had better ___________ it up. 

A. to give

B. give
C. giving

D. to be giving

12. I hope you don’t mind me ___________ so late at night. 

A. telephoning
B. to telephone
C. telephone

D. to have telephoned

13. It took three and a half hours ___________ to Singapore.

A. to fly

B. flying

C. to be flown


D. fly

14. She enjoys ___________, and she writes five pages every day.

A. writes
B. write



C. writing

D. to write

15. ___________ is a popular sport in Europe.

A. To ski

B. Skiing 

C. Ski



D. To skiing

16.There are many ways of ___________ourselves in a big city.

 A. enjoy
B. enjoying


C. enjoyment

D. to enjoy

17.
I never feel like ___________early on Monday morning.

A. getting up
B. get up

C. gets up


D. to get up

18. 
Would you like the doctor ___________?

A. coming

B. to come

C. come


D. comes

19. I hate ___________ the dirty dishes after a meal.

A. wash
B. washing

C. to wash


D. to be washing

20. She doesn’t like going ___________ in the sea in summer.

A. to swim

B. swimming

C. to be swimming
   D. swim

21. My husband wants me ___________ this letter before afternoon.

A. to post

B. posting

C. post



D. posts

22. The evening was spent ___________
A. to play and to talk
                                          B. to play and talk
 

C. playing and talking




D. playing and to talk

23. I am afraid of ___________ by the strong wind.

A. taking away
B. take away     C. being taken away
D. being taking away

24. Human beings must stop ___________ the environment.

A. to pollute

B. polluted

C. pollutant


D. polluting 

25. You can pass the exam by ___________ harder.

A. studying

B. study

C. to study

D. to be studying

26. We walked for ten kilometers and then we stopped ___________ a rest.

A. to have
B. have


C. having


D. has

27. It is raining hard. We had better ___________ at home tonight.

A. staying

B. to stay

C. stay


D. to be staying

28. Before starting ___________ for this company, I spent a year ___________
A. work/travel  B. work/traveling   C. working/travel
D. working/traveling

29. She finally finished ___________at 7 p.m and served dinner.

A. being cooked             B. cooking                 C. to be cooked             D. to cook

CONDITIONAL SENTENCES
1. ___________ were you, I would take a taxi to the airport.

A. Unless              B. When             C. Because                 D. If

2. If the weather ___________ worse, we won’t go to the beach.

A. gets                B. got              C. will get                D. would get

3. You will miss the last bus to school ___________ you leave now.

A. until                  B. unless                C. while               D. till

4. We’ll be late ___________ we hurry.

A. unless             B. when               C. if          D. because

5. ___________ and you will succeed.

A. If only you work hard                       B. If you work hard

C. Working hard                                    D. Work hard

6. If gravity, the pull of the earth, is zero, everything ___________

A. would float              B. would be floating         C. will float     D. floated

7. I won’t accept unless ___________

A. when Tom apologizes                             B. Tom to apologize

C. Tom is apologizing                                  D. Tom apologizes

8. ___________ if you take a map.

A. You would get lost                              B. You’ll get lost

C. You won’t get lost                                D. You would have got lost

9. ___________ we find new sources, we will soon run out of energy.

A. If                    B. When                  C. Unless                     D. Only

10. All of our rain forests ___________ unless we find some ways to stop people from cutting down trees.

A. will be destroyed     B. are destroyed       C. will destroy         D. destroy

11. You will become ill ________ you stop working so hard. 

A. until

B. when

C. unless



D. if

12. If you study harder, you ________ pass the examination.

A. will

B. would
C. could


D. should

13. What will you do when you ________ school?

A. will finish
B. finished

C. finishing



D. finish

Relative pronouns

1. Peter work for a factory ___________ makes motorbikes.

A. what           B. which               C. who               D. whom

2. What is the name of the girl ___________ bicycle was stolen?

A. whose         B. who               C. which               D. when

3. I took the damaged watch to my watch maker ___________ knows how to repair all sorts of things.

A. which             B. where             C. whose              D. who

4. He will take us to the towm ___________ we can see old temples.

A. whom          B. where               C. when             D. which

5. The boy ___________ eyes are brown is my friend.

A. which             B. who               C. whom               D. whose

6. They took her to the International Hospital, ___________ is only mile away.

A. in which         B. that             C. where          D. which

7. They would like to live in a country ___________ there is plenty of snow in winter.

A. which             B. where          C. when               D. that

8. In 1980, he came to Hollywood, ___________ he became a film star.

A. that             B. where            C. which                 D. when

9. I don’t like stories ___________ have an unhappy ending.

A. whose             B. when                 C. where               D. which

10. The city museum is exhibiting some pictures ___________ belonged to the last Emperor.

A. which               B. who                    C. whose              D. when

10. 
It is David ___________ broke the glass. 

A. which

B. whom

C. who


D. whose

PREPOSITION
1. Don’t you get tired ___________ watching TV every night?

A. with

B. by



C. of



D. at

2. She’s keen ___________ playing will dolls.

 A. on 

B. at


C. of



D. with

3. Don’t be afraid ___________the dog. He’s quite harmless. 

A. in


B. of


C. at



D. for

4. She did all the work ___________ her own. 

A. by


B. on


C. for




D. at

5. Have you seen Peter lately? I’ve been looking ___________ him this week. 

A. at


B. in


C. for




D. into

6. She has learned English for 3 years, and she is good ___________ English now. 

A. by


B. in


C. for




D. at

7. Her strength is that she never gives ___________

A. in


B. up

C. at



D. out

8. The students are bored ___________ learning the same subjects.

A. of


B. at


C. in


D. with

9. Many people in the world are fond ___________ football.

A. of


B. with


C. in



D. for

10. How are you? I haven’t seen you ___________ ages.

A. since 


B. for


C. in


D. at

SITUATIONS (Tình huống giao tiếp)
1. - “Could you bring me some water?”

· “___________”

A. No, I don’t      B. I don’t  want    C. Certainly, sir       D. No, thanks

2. – “Would you like to go to the cinema with me this weekend?”

   - “___________”

A. Yes, I’d love to      B. Yes, I do       C. I agree with you      D. Yes, it is

3. Linda: “ Excuse me! Where’s the postoffice?”

    Maria: “___________”

A. It’s overther     B. Don’t worry        C. I’m afraid not        D. Yes, I think so

4. Tom: “How did you get there?”

   John: “___________”

A. Is it far from here?                            C. I came here hast night

B. The train is so crowded                     D. I came here by train

5. Mary: “Whose bicycle is that?”

    Tome: “___________”

A. No, it’s over there             B. It’s Jane’s        C. It’s just outside    D. It’s Jane

6. Peter: “How often do you go to school?”

    Harry: “___________”

A. I go there early                                  C. I don’t think so

B. Everyday except Sunday                   D. I’m living in London

7. Helen: “Where do you come from?”

    Ann: “___________”

A. I come from London                          C. In London

B. Yes, I have just come here                  D. I;m living in London

8. – “Would you like to have ___________coffee?”

A. some         B. little               C. few                    B. many

9. Hung: “Thank very much for a lovely party”.
    Hoa:  “___________”

A. You are welcome        B. Cheers              C. Have a good day      D. Thanks

10. Jane: “ How are you today, Thomas?”

     Thomas: “___________”

A. Thanks              B. Yes, thanks.           C. Fine, thanhks            D. No, thanhks.

11. Michael: “It’s not in here.”

      Tom: “___________I open the window?”

A. Did              B. Shall              C. Would                      D. Do

12. Kim: “Have you ever been abroad?”

     Tommy: “___________”

A. Yes, I do            B. No, I don’t                C. No, I didn’t           D. Yes, I have

13. Kevin: “How far is it from here to the nearest postoffice?”

     Lan: “___________”

A. Turn left and then turn right                  B. Yes, it’s puite near here

C. Two kilometers at least                         D. No, it’s rather far

14. Pat: “Would you like something to eat?”

     Kathy: “___________ I’m not hungry now.”

A. No, thanks           B. No, problem              C. Yes, I would           D. Yes, it is

15. Alice: “What shall we do this evening?

      Carol: “___________”

A. Let’s go out for dinner                               B. Oh, that’s good

C. No problem                                                 D. I went out for dinner

WRITING
I. Dạng 1: Xác định từ/ cụm từ có gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở thành chính xác.
1. That’s the man which told me the bad news.

     A                       B               C                D

2. My younger brother has worked in a bank since a long time.

              A                     B                 C               D

3. It is the English pronuciation that cause me a lot of difficulties.

            A                                      B      C                           D

4. I go to Mexico with my girlfriend in the summer of 2006

       A                     B                          C                     D

5. He was angrily when he saw what was happening.

    A            B          C                   D

6. If I were you, I didn’t buy that expensive car.

    A              B        C                          D

7. I met a lot of interesting people while I was studying at Ho Chi Minh City

        A                      B                       C                             D

8. There’s a woman who she sold me the handbag.

        A             B               C           D

9. Mr. Smith is going to buy a new Janpanese car, doesn’t he?
       A                            B                    C                     D

10. The picture was painting by Michael last year.

         A                      B            C                     D

II. Dạng 2: Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau đây.
1. I won’t accept unless ___________

A. when Tom apologizes                             B. Tom to apologize

C. Tom is apologizing                                  D. Tom apologizes

2. ___________ if you take a map.

A. You would get lost                             B. You’ll get lost

C. You won’t get lost                               D. You would have got lost

3. We would save thousands of lives if ___________ the remedy for the flu.

A. we had not found out                           B. we found

C. we find out                                            D. we will find

4. It’s seven years since we ___________ 

A. last talked to Daisy                                    B. have talked to Daisy

C. last talked Daisy                                         C. talked to last Daisy

5. Some planets are so small that ___________ with naked eyes.

A. it is impossible seeing them                       B. they are impossible to be seen

C. it is possible to see them                            C. they are possible to seeing

6. Do you know the boy ___________ at the party last week?

A. we talked about                       B. about him we talked

C. we talked about him                       D. who we talked about

7. I haven’t got ___________ that English book

A. much money of buying                        B. some money to buy

C. no money to buy                                      D. any money to buy

8. Taking exercise ___________
A. is good health for you                        B. is good for your healthy

C. is a good health of you                       D. is good for your health

9. Have you ever met the man ___________?

A. who married Mary’s cousin                      B. who is married Mary’s cousin

C. who was married the cousin of Mary         D. whom married Mary’s cousin

10. This is the handbag ___________

A. where in Paris I bought                          B. whom I bought in Paris

C. which I bought in Paris                          D. what I bought in Paris

PHONETICS

Tập trung vào các âm sau đây: th, h, ch, ed, s
1. Cách phát âm “th”

                  /ð/ : There, this, than, the, they, their …       

Th

                  /θ/ :  Think, thank, thought, thin, thick…

2. Cách phát âm h

               Âm câm : hour, honest, honour

H 

          /h/ : house, hot, high, home….

3. Cách phát âm h

                /k/: mechanic, architect, character, characteristic, chemist, chemistry

Ch           /t∫/: church, cheap, child, chair, choose...

                /∫/:  machine
Part 1

1. A. roses

B. villages

C. colleagues

D. matches
2. A. worked

B. stopped

C. forced

D. wanted
3. A. says

B. lays

C. plays

D. stays
4. A. waited

B. mended

C. objected

D. faced
5. A. confused
B. faced

C. cried

D. defined
6. A. talked

B. naked

C. asked

D. liked
7. A. marked    
B. reached

C. needed

D. walked
8. A. succeeds
B. devotes

C. prevents

D. coughs
9. A. kissed

B. helped

C. forced

D. raised
10. A. completes
B. engines

C. taxis

D. ferries
11. A. learned
B. watched

C. helped

D. wicked
12. A. cancels
B. referees

C. sacks

D. widens
13. A. combs

B. lamps

C. brakes

D. invites
14. A. books

B. floors

C. tombs

D. drums
15. A. closes

B. loses

C. loves

D. chooses
16. A. languages
B. rabies

C. assumes

D. consumes
17. A. trays

B. says

C. bays

D. days
18. A. kissed

B. pleased

C. increased

D. ceased
19. A. devoted
B. suggested

C. provided

D. wished
20. A. packed
B. punched

C. pleased

D. pushed 
21. A. gives

B. phones

C. switches

D. dives
22. A. watched
B. crashed

C. occupied

D. coughed
23. A. studies

B. flourishes

C. finishes

D. glances
24. A. hears

B. thanks

C. blows

D. coincides
25. A. started

B. looked

C. decided

D. coincided
26. A. designed
B. preserved

C. sawed

D. guided
27. A. stops

B. climbs

C. pulls

D. televisions
28. A. cats

B. tapes

C. rides

D. cooks


29. A. agreed

B. missed

C. liked

D. watched
30. A. measured
B. pleased

C. distinguished
D. managed
31. A. preferred
B. worked

C. fixed

D. fetched

32. A. embarrassed
B. astonished

C. surprised

D. decreased
33. A. chased

B. wished

C. pursued

D. thanked

34. A. shoots

B. grounds

C. concentrates
D. forests
35. A. practised
B. raised

C. rained

D. followed
36. A. concealed
B. fined

C. resembled

D. resisted
37. A. tells

B. talks

C. stays

D. steals
38. A. hours

B. fathers

C. dreams

D. thinks
39. A. filled

B. landed

C. suited

D. crooked 

40. A. imagined
B. punished

C. diseased

D. determined
41. A. examined
B. released

C. serviced

D. ceased
42. A. diseases
B. pleases

C. loses

D. releases
43. A. bushes

B. buses

C. lorries

D. charges
44. A. expelled
B. dismissed

C. encountered
D. returned
45. A. fixed

B. founded

C. needed

D. intended 

46. A. eradicated
B. defended
             C. unnoticed
D. extended

Part 2
1. A. meat

B. season

C. reach

D. great

2. A. call

B. last


C. talk


D. ball

3. A. come

B. love

C. woman

D. some

4. A. stay

B. pay

  
C. bag


D. lay

5. A. home

B. stone

C. show

D. hot

6. A. stay

B. pay

  
C. bag


D. lay 

7. A. phone

B. alone

C. among

D. bone

8. A. sunrise

B. shut

C. business

D. summer

9. A. cheap

B. child

C. chemist

D. chair

10. A. circle

B. center

C. cement

D. cancel

11. A. dessert
B. desert

C. deserve

D. December
12. A. gently

B. germ

C. gear

D. gene

13. A. recommend
B. relate

C. reduce

D. remember

14. A. honor

B. hour

C. exhaust

D. host  

15. A. danger

B. habitat

C. campus

D. cactus.

16. A. mechanize
B. champion
  
C. character

D. chemical

17. A. count

B. sound

C. found

D. country 

18. A. construction
B. procedure

C. masterpiece
D. present 

19. A. Windsurfing 
B. wilderness

C. rhino

D. philosopher

20. A. look

B. food
      
C. school

D. moon 

21. A. job

B. sport
  
C. doctor

D. top 

22. A. uniform
B. unit


C. under

D. university

23. A. rich

B. hit

 
C. live


D. kind

24. A. forgive
B. home
   
C. comfortable
D. impolite

READING
Task 1: Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A,B,C hoặc D) cho mổi câu sau.

Nowadays many products are nearly identical to one another in quality and price. If products are almost the same, what makes consumers buy one brand instead of another? Although we may not like to admit it, commercials on television and advertisements in newspapers and magazines probably influence us much more than we think they do.


Advertising informs consumers about new products available on the market. It gives us information about everything. However, there is one problem with this. The “information” is actually very often misinformation. It tells us the products’ benefits but hide their disadvantage. Advertising not only leads us to buy things that we do not need or cannot afford but also confuses our senses of reality.


Advertisers use many methods to get us to buy their products. One of their most successful methods is to make us feel dissatisfied with ourselves and our imperfect lives. They get psychologists to study the way consumers think and their reason for choosing one brand instead of another. Psychologists have found that certain colors on the package of an attractive product will cause people to reach out and take that package instead of buying an identical product with different colors. Also, certain words attract our attention. For example, the word “new”, “improved”, “natural”, and “giant size” are very popular and seem to draw our eyes and hands toward the package.


Many consumers believe that advertising does not affect them. They feel that they have freedom of choice and they like to think they make wise choice. Unfortunately, they probably do not realize the powerful effect of advertising. Every year, advertisers spend billions of dollars in aggressive competition for consumers’ money and they are very successful.
1: Advertising _____________
A. always tells consumers about the truth of the products

B. always tells consumers about the disadvantages of the products.

C. inform consumers about new products available on the market.

D. have no affect on consumers’ selection.

2: Advertisers_____________
A. do not like competition .


B. are very honest to advertise their products. 
C. always introduce good products.

D. spend a lot of money on advertisements.

3: When buying a product, consumers are influenced by_____________
A. colors and words on the package.

B. the psychologists

C. the competition




D. all are correct.

4: To many consumers_____________
A. they admit that advertising has affected them. 

B. they spend billions of dollars for advertising.

C. they believe that advertising does not affect them. 

D. they enjoy advertisements crazily.

5: Advertiser have psychologists study _____________
A. consumers’ thoughts and their reasons for choosing one brand instead if another.

B.  products’ disadvantages.

C. aggressive competition. 

D. money for advertisements
Task 2:

Radar is an electronic device that can “see” great distances (1) ____ fog, rain, snow, clouds, and darkness. It can find and (2) __ locate missiles, aircraft, ships, cities, rainstorms, and mountains. Radar uses radio waves (3) ___ light waves, which the human eye uses in seeing. This makes it (4) ___ for radar to locate many kinds of objects at (5) __ greater distances than the eye can see.

Radar became an important military device during World War II.Today, networks of radar lookout stations guard the United States and Canada 24 hours a day against (6) __ missiles and airplanes. Patrol planes and ships (7) ___ the oceans with radar for hostile ships and aircraft. Airports use radar to (8) ___ planes safely to earth in fog or storms. Ships use it to steer clear of other (9) ___ or icebergs. Radar helps weathermen warn of (10) ___ hurricanes and tornadoes.

1. A. inspite
B. despite
C. instead
D. outside

2. A. accurately
B. justly
C. minutely
D. pointedly

3. A. despite
B. inspite of
C. instead of
D. minus

4. A. practical
B. practicable
C. workable
D. possible

5. A. far
B. extreme
C. long
D. straight

6. A. long-term
B. long-range
C.long-shot
D.long-sighted

7. A. investigate
B.master
C. search
D. update

8. A.pinpoint
B.plunge
C. down
D. guide

9. A. vessels
B. rafts
C. floats
D. vehicles

10. A. aggressing
B. accessing
C.approaching
D.accosting

Task 3
THE WILD LIFE


Wild animals (and wild plants) and the wild places where they live are seriously threatened almost everywhere. One species has become extinct in each year of this century. But many hundreds are now in danger. Lack of attention would lead to the rapid advance of the process of extinction.

Already many kinds of wild animals has been so reduced in number that their role in the ecosystem is forgotten. Animals like the great apes, the whales, seals etc. thought to be in danger of extinction.


But even more important, perhaps than individual kinds of animals and plants, whole habitats are in danger of vanishing: marshes are being drained, and the world forests, especially tropical forests are being cut down to satisfy man’s needs of timber and paper.


What would our world be like if all the wild animals and wild plants vanished?- Would our life still exist then?


1. What would happen to the human beings if the wild life vanished?



A. Many species would quickly become extinct.



B. The human life would be seriously threatened.



C. Species would go on dying out.



D. Tropical forests would be cut down.


2. What is more important than individual kinds of animals and plants?



A. the vanishing of whole habitats.



B. the extinction of many species.



C. the rapid advance of the process of extinction.



D. man’s need of timber and paper.


3. What does the writer caution us against?



A. cutting down the tropical forests.



B. hunting wild animals.



C. draining marshes.



D. destroying our environment.


4. What would happen if we cut down forests?



Cutting down forests would cause _____________


A. the changes of temperature.
B. the flood



C. both A and B are correct.
D. none are correct.


5. “To threaten” in the passage means _____________


A. to pollute

B. to give fear to


          C. to vanish

D. to poison

Task 4:
Most schools in the United States ___(41) at the kindergarten level. There are some school districts that do not have this beginning phase, and others which have an additional “preschool” one. There are almost always required subjects at ___(42) level. In some areas and at most advanced levels, the sudents can choose some subjects. Pupils who do not do ___(43) often have to repeat courses, or have to have special tutoring, usually ____(44) in and by the schools. Many schools also support summer classes, ____(45) students can make up for failed courses or even take extra courses.

1. A. finishes

B. start
C. starts
D. finish

2. A. each

B. one
C. every
D. a

3. A. good

B. badly
C. well
D. bad

4. A. do

B. did
C. doing
D. done

5. A. which

B. when
C. that
D. where

Task 5:

Communication in general is process of sending and receiving messages that enables humans to share knowledge, attitudes, and skills. Although we usually identify communication with speech, communication is composed of two dimensions: verbal and non-verbal.

Non-verbal communication has been defined as communication without words. It includes apparent behaviors such as facial expressions, eyes, touching, tone of voice, as well as less obvious messages such as dress, posture and spatial distance between two or more people.

Activity or inactivity, words or silence all have message value: they influence others and these others, in turn, respond to these communications and thus they are communicating.

Commonly, non-verbal communication is learned shortly after birth and practiced and refined throughout a person's lifetime. Children first learn non-verbal expressions by watching and imitating, much as they learn verbal skills.

Young children know far more than they can verbalize and are generally more adept at reading non-verbal cues than adults are because of their limited verbal skills and their recent reliance on the non-verbal to communicate. As children develop verbal skills, non-verbal channels of communication do not cease to exist although they become entwined in the total communication process.

1. The word reading has a close meaning to ________.

A. looking at the words that are written
B. understanding

C. saying something aloud
D. expressing

2. Which is not included in non-verbal communication?

A. spatial distance
B. tone of voice

C. words
D. facial expressions

3. According to the writer, ________.

A. One cannot communicate in both verbal and non-verbal language.

B. People communicate with both verbal and non-verbal language.

C. Those who can listen and talk should not use non-verbal language.

D. Non-verbal language is only used by the deaf and the mute.

4. Human beings ________.
A. have learnt how to communicate in non-verbal language through books

B. can communicate in non-verbal language only when they are mature

C. have learnt how to communicate in non-verbal language since a child

D. communicate in non-verbal language much less than they do in verbal language

5. We can learn from the text that ________.

A. most people do not like non-verbal communication

B. even silence has message value
C. non-verbal can never get any responses

D. touching is not accepted in communicating
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